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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT HÀ NỘI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; rà soát, thống kê, xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất tại Tờ trình số 1191/TTr-BQL ngày 29/6/2023;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, xây dựng trong các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- VPUBND TP: CVP, PCVP C.N.Trang, PCVP N.M.Quân; các phòng: KSTTHC, KTN; Trung tâm TTĐT TP;
- Trung tâm Báo chí Thủ đô;
- Lưu: VT, KSTTHC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Hồng Sơn


QUY CHẾ
PHỐI HỢP THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc phối hợp, nội dung công việc, thời gian giải quyết hồ sơ và sự phối hợp liên thông và trách nhiệm của từng đơn vị trong quy trình giải quyết một số thủ tục hành chính (TTHC) liên thông thực hiện TTHC liên thông lĩnh vực đầu tư, xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

2. Các TTHC liên thông trong Quy chế này bao gồm:

a) Thủ tục: Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn trong phạm vi các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
b) Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

c) Thủ tục: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Điều 2. Cơ quan, đơn vị thực hiện
1. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC thực hiện theo quy trình liên thông: Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

2. Cơ quan phối hợp giải quyết TTHC bao gồm:

a) Cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy để thực hiện lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở trong trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu.

b) Các sở: Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Quy hoạch và Kiến trúc; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Công thương và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

c) Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp, giải quyết các thủ tục hành chính liên thông
1. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính liên thông phải tuân thủ đúng quy định tại Quy chế này và quy định pháp luật có liên quan.
2. Đảm bảo rõ nội dung, trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông được thông suốt, kết quả giải quyết chính xác, đúng quy định pháp luật.

3. Chủ động phối hợp, xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện liên thông đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định, Thường xuyên cập nhật các quy định mới trong giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 4. Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính hoặc lấy ý kiến giải quyết TTHC
1. Hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết, trách nhiệm bàn giao hồ sơ, phí, lệ phí (nếu có) thực hiện theo quy định tại các Phụ lục kèm theo Quy chế này.

2. Đối với trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thì cơ quan chủ trì gửi hồ sơ đến từng cơ quan đơn vị để xin ý kiến theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

1. Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

2. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện liên thông 03 TTHC đã nêu tại khoản 2 Điều 1 đối với các dự án, công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; việc tác nghiệp trên Hệ thống thông tin điện tử Thành phố và Cổng dịch vụ công của Thành phố theo quy định.

3. Tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện Quy chế này.

b) Kịp thời chấn chỉnh hoặc xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các nội dung của Quy chế, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

c) Chủ trì tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế triển khai.

d) Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quy chế này theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc do các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết.

4. Chủ trì, phối hợp triển khai Quy chế này, định kỳ tổng hợp hàng năm báo cáo UBND Thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Giải quyết vướng mắc liên quan đến liên thông thủ tục hành chính.

6. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Quy trình liên thông thủ tục hành chính.
7. Phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết nối thực hiện kê khai thực hiện thủ tục hành chính phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Thành phố và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

8. Trường hợp cơ quan nhà nước cấp trên ban hành văn bản có quy định khác với nội dung quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chịu trách nhiệm rà soát các quy định có liên quan và phối hợp với các Sở, Ban, ngành để tham mưu UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung Quy chế này.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan tham gia giải quyết TTHC theo Quy chế phối hợp

1. Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; các phòng, ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện việc phối hợp tiếp nhận và giải quyết liên thông 3 TTHC nêu trên đảm bảo tuân thủ thời gian, đúng quy định pháp luật của Quy chế này. Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố trong trường hợp giải quyết hồ sơ không đảm bảo thời gian quy định tại Quy chế này.

2. Thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này. Phối hợp thẩm định các dự án đầu tư về những nội dung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của mình đảm bảo nội dung và thời gian quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung thẩm định của mình.

3. Kịp thời phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội để kiểm tra, thống nhất các nội dung cần thiết trong quá trình giải quyết. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản hồi về Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định; kịp thời trao đổi, thông tin với Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các cơ quan có liên quan để phúc đáp, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC và tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo./.

PHỤ LỤC I
DANH MỤC QUY TRÌNH LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)
	STT
	Tên quy trình liên thông
	Ký hiệu

	1
	Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn trong phạm vi các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
	QTLT-01.2023

	2
	Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
	QTLT-02.2023

	3
	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
	QTLT-3.2023
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PHU LUC2

Quy trinh lién thong glal quyét cic thi tuc hanh chinh llnh vue dau tu, xay
‘/‘du'ng trong cac Khu cong nghiép trén dia ban thanh pho Ha N01 thuoc tham
quyen giai quyét ciia Ban quan ly cac khu cong nghiép va ché xuit Ha Noi

(Ban hanh kem theo Quyet dinh s6 533 /OP-UBND ngay24/10/2023 ciia

Chit tich Uy ban nhdn din Thanh phé Ha Noz)

1. Quy trinh llen thong “Chép thuin chi trrong diu tur cla Uy ban

nhan dan Thanh pho ddi véi du 4n dau tw xay du’ng va kinh doanh san
gén” trong pham vi cic khu cong nghiép thude thim quyén giai quyét cia
Ban Quan ly cic khu cdng nghiép va ché xuit Ha N§i” (QTLT-01.2023)

Muc dich:

Quy dinh trinh ty va cach thre thuc hién thi tuc chip thusn cha truong dau tur
ctia Uy ban nhan dan cép tinh déi v6i du 4n dau tu xdy dyng va kinh doanh san
g6n (Du 4n quy dinh tai diém ¢ khoan 1 Piéu 32 Luat Dau tu).

Pham vi:

Ap dung ddi véi cac tb chir, ca nhan thye hién tha tuc chép thuén cha trrong
dau tir cia Uy ban nhan dén cAp tinh déi véi du 4n dau tu xdy dung va kinh
doanh san gon.

Cén b, cong chirc thude Ban Quan 1y cic Khu cong nghiép va ché xut Ha Néi.

Ngi dung quy trinh:

3.1

Co ¢t phap ly

- Luat Dau tu so 61/2020/QH14 ngay 17/6/2020;

- Nghi dinh s6 31/2021/ND- CP ngay 26/03/2021 cita Chinh phi quy dinh chi tiét
va huéng dan thi hanh mot s6 diéu cia Luat Pu tu;

- Nghi dinh s6 23/2015/NB-CP ngay 16/02/2015 ctia Chinh phti vé cdp ban sao
tr s0 goc chirng thyre ban sao tir ban chinh, ching thuc chir ky va ching thuc
hop déng giao dich;

- Nghi dinh s6 111/2011/ND-CP ngay 05/12/2011 ctia Chinh phi v& chitng nhén
lanh sy, hgp phap hoa lanh su;

- Nghi dinh s6 52/2020/ND-CP ngay 27/4/2020 ciia Chinh phu vé ddu tu xay
dung va kinh doanh san gon;

- Théng tu s6 01 Théng tu 01/2018/TT-VPCP ngay 21/11/2018 cua B trudng,
Chu nhiém Vén phong Chinh phu;

- Thong tu s 03/2021/TT-BKHDT ngay 09/04/2021 cia B¢ Ké hoach va Piu
tu quy dinh mau vin ban, bao céo lién quan dén hoat dong dAu tu tai Viét Nam,
dau tu tir Viét Namra nude ngoai va xac tién dau tu;

Quyet dinh s6 701/QD-BKHDT ngay 02/6/2021 cia B6 Ké hoach va Pau tu
cdng bd thil tuc hanh chinh méi, bai bo trong linh vue dau tr tai Viét Nam thude
pham vi chirc nang quan ly cia B Ké hoach va Déu tu;

Quyet dinh s6 3100/QD-UBND ngay 14/7/2020 ctia Chu tich UBND thanh
pho Ha Noi vé viée thong qua phuong 4n don gian héa tht tuc hanh chinh thuge
thdm quyén giai quyét cia Ban Quan ly céc khu céng nghiép va ché xuft Ha
Nai.

- Quyét dinh sé 01/2023/QD-UBND ngdy 06/01/2023; Quyét dinh sb 1707/Qb-
UBND ngay 22/3/2023; Quyét dinh 2400/QD-UBND ngay 24/4/2023 va Quyét

“








dinh s6 2444/QD-UBND ngay 25/4/2023 ctia UBND thanh phd Ha Néi

3.2

Thanh phin hd so

Ban chinh

Ban sao

1. Van ban dé nghi thuc hién dy an dau tu, gom ca cam
két chju moi chi phi, rui ro néu du 4n khong duge chép
thuan truong hop do Nha dau tr dé xuit;
Hoic T trinh chdp thudn chu truong dé”lu tu trudong hop
do co quan nha nuéc c6 thim quyén lap;

2. Tai lidu vé tr cach phap Iy clta nha dau tu;

3. Tai li€u chimg minh nang luc tai chinh cua nha dau
tu gdm it nhit mot trong cac tai liéu sau: bdo cao tai
chinh 02 nim gn nhét cia nha ddu tu; cam két hd trg
tai chinh clia cong ty me; cam két hd trg tai chinh cta to
chirc tai chinh; bao lanh vé nang lwc tai chinh ctia nha
dAu tu; tai liu khac chimg minh nang lue tai chinh cia
nha dau tu;

4. Dé xuat du an dau tu gdm cac ndi dung chii yéu sau:
nha du tu hogc hinh thirc lira chon nha dau tr, myc tiéu
dau tur, quy md dau tu, vén dau tu va phuong an huy
dong von, dia diém, thoi han, tién d6 thyc hién, thong
tin vé hién trang sir dung dit tai dia diém thue hi¢n dy
an va d& xuét nhu cAu sir dung dét (neu ¢6), nhu ciu vé
lao dong, de xult huéng wvu dai diu tu, tac dong, hidu
qua kinh té - xa hoi ciia du 4n, dénh gia so bd tac dong
moi truorng (néu ¢6) theo quy dinh cia phap luat v& bao
vé moi trudng.

Trudng hop phap ludt vé xdy dung quy dinh 14p bao cao
nghién ctru tién kha thi thi nha dau tu dugc ndp bao céo
nghién ciru tién kha thi thay cho dé xuét du an ddu t;

5. Trudng hop dy an dau tr khéng dé nghi Nha nude
giao dét, cho thué dt, cho phép chuyen muyc dich sir
dung dat thi ndp ban sao gidy to vé quyén sir dung dt
hodc tai liéu khac xdc dinh quyén st dung dia diém dé
thure hién du 4n dau tu;

6. N6i dung gidi trinh vé cong ngh¢ sir dung trong dy an
dau tr d6i véi du 4n thudc dién thim dinh, liy y kién vé
cong nghé theo quy dinh cla phap luat vé chuyén giao
cong ngh¢;

7. Hop dong BCC di v6i dy an dau tu theo hinh thirc
hgp dong BCC;

8. Tai liéu khac lién quan dén du 4n déu tu, yéu cau vé
diéu kién, néng luc cua nha dau tu theo quy dinh cua
phép luat (néu co).

33

S6 lwgng hé so:

04 (bdn) bg: 01 gbc va 03 bd phé to

3.4

Thoi gian xi ly:

27 ngdy lam viéc ké tir ngay nhan dit hd so hop 18.








- Thoi gian Ban Quan ly cac khu cong nghiép va ché xuit Ha Nbi tiép nhén, lay

y kién, t& chirc tham dinh: 05 ngay lam viéc.

- Thoi gian cac S&, nganh chq y kién: 15 ngay.
- Thoi gian UBND Thanh pho xem xét, quyét dinh: 07 ngay lam viéc.

3.5 | Noi tiép nhén va tra két qua:
Tb chirc, c4 nhan ndp ho so:
- Truc tiép tai b phén Tiép nhan hd so va tra két qua Ban Quén 1y cac khu cong
nghiép va ché xudt Ha Noi.
- Dich vu buu chinh. ' ’
- Dich vu cong tryc tuyén (trién khai theo 16 trinh).
3.6 |Léphi
Khong
3.7 Quy trinh xir ly cong viéc:
Cong chirc
TT Trinh ty tiep nhan ho | Thoi Biéu miuw/Két qui
so tai by phin gian
Mot cira -
Cong  chuce | 02 giv - Gidy tiép nhén ho so
tiép nhdn ho va hen tra két qua
so tai by phan (Mau s6 01 Thong tu
1 cira 01/2018/TT-VPCP)
Tiép nhan hd so: - Phicu kicm sodt qud
- Truong hop hd so di trinh giai quyét ho so
P Y (Mau so 05 01 Thong
dieu kién: Thyc hién tiép z
A X A tw  s6 01/2018/TT-
nhan HS va thuc hién
: VPCP)
chuyén  cho  Phong Kz o
- Phiéu kiém sodt thoi
. chuyén mon. Chuyén hd . 1 1A .
Budc 1 gian xu ly ho so thu
so dén Phong chuyén X ] n
tuc hanh chinh thudc
mon (chuyen sang B2). 2 A ias %
- Truomg hop hd so thim quyén giai quyet
Kkho A A ctia UBND Thanh pho,
ong du dicu kién: Guri y o X
. X ek . Chu tich UBND Thanh
TB huéng dan dén Nha z . .
iy tur pho (Quy dinh tai van
’ ban s6 1719/UBND-
KSTTHC ngay
6/6/2023 cua UBND
Thanh pho)
- Ho so
Lanh dao Phong Quén ly | - Chuyén vién, | 01 ngdy |- Phiéu kiém soat qua
dAu tu chuyén hd so cho | Lanh dao trinh giai quyét ho so
Chuyén vién. phong QLDT (Mau s6 05 Théng tu
Chuyén vién I:hbng Quén | - Céic Sg, 01/2018/TT-VPCP)
Buéc2 | ly diu tu kiém tra tinh | Nganh - Phiéu kiém soat thoi

diy du, tinh hop ly va
hop phép cia hd so:

+ Néu ho so hgp 1€ soan
thdo Vian ban trinh Lanh

gian xtt ly hd so thi
tuc hanh chinh thudc
thdm quyén giai quyét
ctia UBND Thanh phd,

s
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dao Phong xem xét trinh
Lanh dao Ban ky dé
chuyén cho cic So,
nganh chuyén moén (S&
Ké hoach va Pau tu; S&
Quy hoach-Kién tric; S
Tai  Chinh; So& Tai
nguyén va Mdi truong;
S¢ Xay dung; S& Cong
Thuong; S& Giao thong
Van tai; S& Nong nghiép
va Phat trién néng thon;
Cuc thué Ha Ngi; UBND
cac quan, huyén cé lién
quan); Tai liéu vé tu cach
phap 1y ctia nha diu tu;

+ Néu hd so khong dam
bao yéu ciu, chuyén hd
so¢ B0 phdn mét cira (co
thong béo ly do bing vin
ban do Lanh dao Ban ky);
B§ phan mot cira lién hé
tra hd so cho td chuc,
cong dan.

Chu tich UBND Thanh
phd (quy d@inh tai vin
ban sé 1719/UBND-
KSTTHC ngay
6/6/2023)

- Van ban gii ldy y
kién cac S&, Nganh.

- Thong béo tra hd so.

Budc 3

Cac S¢é, nganh chuyén
moén (S& Ké hoach va
Pau tu; SO Quy hoach-
Kién trc; 8¢ Tai Chinh;
S¢& Tai nguyén va Mot
trudong; S& Xay dung; So
Cong Thuong; S& Giao
thong Vén tdi; S& Nong
nghiép va Phat trién nong
thon; Cuc thué Ha Noi;
UBND cac quan, huyén
¢6 lién quan) tiép nhén
hd so ban photo do Ban
Quan ly céc khu cong
nghiép va ché xuit Ha
Nbi chuyén dén gbm:

1. Van ban dé nghj thuc

1 hién du an dau tu, gébm

c4 cam két chiu moi chi
phi, rii ro néu dr 4n
khong dugc chép thuan
trudng hop do Nha dau
tu dé xudt; Hodc T& trinh
chdp thudn chi trwong

Chuyén vién,
Lanh dao
Phong QLDT;
- Céc Sé,
Nganh

15 ngay

- Phiéu kiém soat qua
trinh giai quyét hd so
(Mdu s6 05 Thong tu
01/2018/TT-VPCP)

- Phiéu kiém soat thoi
gian xir Iy hd so tha
tuc hanh chinh thudc
thAm quyén giai quyét
ctia UBND Thanh phd,
Chu tich UBND Thanh
phd (quy dinh tai vin
ban s6 1719/UBND-
KSTTHC ngay
6/6/2023)

- Vén ban trd 161 cia
cac s&, nganh.
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dau tu truong hop do co
quan nha nudc ¢6 thim
quyén 1ap;

2. Tai liéu vé tu cach
phap 1y cia nha dau tu;
3. Tai li€u ching minh
nang luwc tai chinh cla
nha diu tu gdm it nhit
mot trong cac tai lidu
sau: bao céo tai chinh 02
nim gin nhét cia nha
déu tu; cam két hd tro tai
chinh cia céng ty me;
cam két hd trg tai chinh
ctia td chtre tai chinh; bao
lanh vé& ning luc tai
chinh cta nha dau tr; tai
ligu khic chimg minh
nang luc tai chinh cda
nha ddu tu;

4. P& xuét dv an du tu
gdbm cac nodi dung chu
yéu sau: nha dau tu hoac
hinh thirc Iya chon nha
diu tu, muc tiéu dau tu,
quy md dau tu, vén dau
tr va phuong éan huy
dong vén, dia diém, thoi
han, tién do thuc hién,
théng tin vé hién trang st
dung dit tai dia diém
thuc hién dy 4n va dé
xuit nhu cu st dung dat
(néu c6), nhu ciu vé lao
dong, dé& xuit hudng wu
dai dau tu, tac dong, hiéu
qua kinh té - x4 héi cia
du 4n, danh gia so b tac
dong moi truomg (néu cb)
theo quy dinh cua phéap
ludt v& bao vé moi
truong. Trudong hop phap
luat vé xday dung quy
dinh l4p bdo cao nghién
ciru tién kha thi thi nha
dau tu dwge ndp bao cdo
nghién ctru tién kha thi
thay cho d& xuit dy 4n
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dau tu;

5. Truong hop du an diu
tr khong @& nghi Nha
nuée giao dat, cho thué
dit, cho phép chuyén
muc dich sir dung dat thi
ndp ban sao gidy to vé
quyén sir dung dét hodc
tai liéu khac xac dinh
quyén st dung dia diém
dé thuc hién du 4n dau
tu;

6. Ndi dung giai trinh vé
cong nghé sir dung trong
dr an dau tr dbi voi du
an thudc dién thdm dinh,
14y y kién vé cong nghé
theo quy dinh cda phap
ludt vé chuyén giao cong
nghé;

7. Hop ddng BCC dbi véi
dy 4n ddu tu theo hinh
thirc hop ddng BCC;

8 Tai liéu khac lién
quan dén du an diu tu,
yéu cdu vé didu kién,
ning luc cha nha diu tu
theo quy dinh cia phap
luat (néu co).

va cho ¥ kién bing Vin
ban theo thim quyén giri
vé Ban Quan ly, chuyén
Phong Quan ly dau tu.

Budc 4

Chuyén vién Phong Quan
ly dau tu 1ap bao cdo tong
hop céc y kién tham dinh;
soan thdo Vin ban trinh
Lanh dao Phong.

Lanh dao
Phong QLPT

02 ngay

- Phiéu kiém soat qua
trinh giai quyét hd so
(Méau sé 05 Thong tw
01/2018/TT-VPCP)

- Phiéu kiém soat thoi
gian xir Iy hd so tha
tuc hanh chinh thudc
thAm quyén giai quyét
ctia UBND Thanh phd,
Chu tich UBND Thanh
phd (quy dinh tai van
ban s6 1719/UBND-
KSTTHC ngay
6/6/2023)

- Béo céo tong hop y

ot
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kién.

- Dy thao Quyét dinh
chip thuin chi truong
dau tu.

Lanh dao Phong Quan ly | Lanh dao 0,5ngay |- Phiéu kiém so4t qua
Piu tur trinh hd so Lanh | Phong QLDT; trinh giai quyét hd so
dao Ban xem xét Lanh dao Ban (Méu s6 05 Théng tu
01/2018/TT-VPCP)
- Phiéu kiém sodt thoi
gian xtr 1y hd so thi
tuc hanh chinh thudc
thdm quyén giai quyét
cia UBND Thanh phd,
Bu6ce 5 Chu tich UBND Thanh
phd (quy dinh tai vin
bin s6 1719/UBND-
KSTTHC ngay
6/6/2023)
Bio cio tong hop y
kién.
- Du thao Quyét dinh
chip thuan chu truong
dau tu.
Lanh dao Ban xem xét | UBND Thanh | 0,5 ngay |- Phiéu kiém soat qua
hdé so ky Vin ban bdo | phd trinh giai quyét hd so
cio UBND Thanh phd (Mdu s6 05 Théng tu
(kém theo hé so gbm: 01/2018/TT-VPCP)
1. Vin ban @& nghi thuc - Phiéu kiém soét thoi
hién dy 4n déu tu, gdm gian xir Iy hd so tha
ca cam két chiu moi chi tuc hanh chinh thudc
phi, rii ro néu du 4n thdm quyén giai quyét
khéng dugc chép thudn ctia UBND Thanh phd,
truong hop do Nha dau Cht tich UBND Thanh
tw @& xuit; Hoc To trinh phd (quy dinh tai vin
chip thuin chi truong ban s6 1719/UBND-
Budc 6 | dau tu trudng hop do co KSTTHC ngay
quan nha nuéc c6 thim 6/6/2023)

quyén lap;

2. Tai liéu vé tu cach
phap ly ctia nha du tu;
3. Tai li€u chirg minh
ning luc tai chinh cua
nhi diu tu gdm it nhét
mot trong cdc tai li¢u
sau: bdo cdo tai chinh 02
nim gin nhdt cia nha
dau tu; cam két hd trg tai
chinh clia cong ty me;

-Vian ban guai UBND
Thanh phd.

- Du thao Quyét dinh
chép thuan chu truong
dau tu.

1N
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cam két hd tro tai chinh
cia t& chuc tai chinh;
bao lanh vé ning luc tai
chinh ciia nha dau tu; tai
liéu khac ching minh
nang luc tai chinh cia
nha dau tu;

4. Pé xuét du an dAu tu
gdm cac ndi dung chi
yéu sau: nha dau tr hojic
hinh thie lya chon nha
dAu tu, muc tiéu du tu,
quy mé dau tu, vén diu
tr va phuong an huy
dong vén, dia diém, thoi
han, tién do thuc hién,
thong tin vé hién trang
sir dung dat tai dia diém
thuc hién dy an va dé
xuit nhu cau sir dung dit
(néu ¢6), nhu cu vé lao
dong, dé& xudt huéng wu
dai dau tu, tic dong, hiéu
qua kinh té - xd hoi cta
du én, danh gia so bo tac
dong modi trudng (néu
cd) theo quy dinh cia
phap luit vé bao vé moi
truong. Truong hop
phép luat vé xdy dung
quy dinh ldp bdo céo
nghién ctru tién kha thi
thi nha déau tr dugc ndp
bao cdo nghién ciru tién
kha thi thay cho d& xuét
du 4n dau tu;

5. Trudng hop du 4n dau
tr khong d& nghi Nha
nudc giao dét, cho thué
dit, cho phép chuyén
muc dich sir dung dét thi
ndp ban sao gidy to vé
quyén sir dung dit hodc
tai liéu khac xac dinh
quyén st dung dia diém
dé thuc hién du 4n diu
tu;

6. Noi dung gii trinh vé
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cong nghé sir dung trong
du 4n dau tu dbi voi du
an thudc dién thim dinh,
liy y kién vé& cong nghé
theo quy dinh cia phéap
ludt vé chuyén giao cong
nghé;

7. Hop déng BCC dbi
véi dy 4n diu tur theo
hinh thic hop dbng
BCC;

8. Tai li¢u khac lién quan
du an dau tu, yéu clu vé
diéu kién, ning luc cua
nha dau tur theo quy dinh
clia phap luat (néu co).
Dur thao Quyét dinh chip
thudn chu truong diu tu
ctia UBND Thanh phb

UBND Thanh phd xem | Linh dao Ban | 07 ngdy |- Phiéu kiém soét qua
xét theo thAm quyén giai trinh giai quyét hd so
quyét. (Méu s6 05 Thong tu
- Néu dbéng y: Ky duyét 01/2018/TT-VPCP)
Quyét dinh chip thudn - Phiéu kiém soat thoi
chu trrong dau tir va tra gian xr Iy hd so thu
két qua cho Lanh dao tuc hanh chinh thudc
ban. thim quyén giai quyét
- Néu khong déng y: ctia UBND Thanh phé,
Buéc7 | Phé y kién va chi dao Chu tich UBND Thanh
huéng giai quyét. phd (quy dinh tai van
ban sé6 1719/UBND-
KSTTHC ngay
6/6/2023)
- Quyét dinh chap
thusn cha treong dau
fur.
- Vin ban y kién chi
dao.
Linh dao Ban chuyén | Chuyénvién |02 gios - Quyét dinh chip
két qua hd so lai cho Phong Quan thudn chd truvong déu
Buéc 8 | Phong Quan ly diu tu ly dau tu tu.
- Vin ban y kién chi
dao.
Phong Quéan ly dau tu 0,5ngdy |- Phiéu kiém soat qua
tiép nhan két qua, vao sb trinh giai quyét hd so
Budc 9 | theo doi, ban giao két qua (Mdu s6 05 Thong tu

cho b§ phan Mot cura va
luu trit ho so

01/2018/TT-VPCP)
- Phiu ki€m soét thoi

oL~
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gian xr 1y hd so tho
tuc hanh chinh thudc
thdm quyén giai quyét
ctiia UBND Thanh phd,
Chu tich UBND Thanh
phd (quy dinh tai van
ban sé6 1719/UBND-
KSTTHC ngay
6/6/2023)

- Quyét dinh chép
thuin chii truong dau

tu.
- Vian ban y kién chi
dao.

Tiép nhan két qua, vao sb

theo in. ’ B0 phén vin Gi¢o hanh

Tra ket qua gidi quyét thl.l’ A chl‘nh CAC | o5 oo dbi tiép nhan

B10 qua Buu dién hodc tryc | B4 phan ngay lam va tra két qud

tip TN&TKQ viéc trong 4

- Thu 1€ phi hodc phi dién tudn

ttr (néu co).

4 Bi¢u miu

- Vin ban dé nghi thyuc hién dy 4n dau tr Mau A 1.1 ban hanh kém theo Thong
tur s6 03/2021/TT-BKHDT.

- Dé xuét dy 4n dau tu (Du an thudc dién chép thuan chi truong dau frr do nha
dau tu dé xuit) theo MAu A.L3 ban hanh kém theo Thong tu sé 03/2021/TT-
BKHDT.

- Quyét dinh chap thuan chu trvong ddu tv Miu ALl ban hanh kém theo
Théng tu sé 03/2021/TT-BKHDT hodc Vin ban thong bao tir chdi chdp thuin
chu truong dau tur,

- Bleu méu theo doi, giai quyét thil tuc hanh chinh ban hanh kém theo Thong tu
s6 01 Thong tu 01/2018/TT-VPCP ngay 21/11/2018 cia B¢ trudng, Chi nhiém
Van phong Chinh phu (Mau 01- -06):

+ G1ay tiép nhén hé so va hen tra két qué (Mau s6 01);

+ Phiéu yéu céu bo sung, hoan thién hé so (Mau 50 02);

+ Phiéu tir chdi tiép nhan giai quyét hd so (Mau so 03);

+ Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra ket qua (Mau sb 04);

+ Phiéu kiém soat qua trinh gidi quyét hd so (Mau sb 05);

+ 86 theo ddi hd so (MAu sb 06).

- Phleu kiém soét thoi gian xir Iy hd so thi tuc hanh chinh thudc thim quyén giai
quyet ctia UBND Thanh phé, Chu tich UBND Thanh phd. (quy dinh tai van ban
s0 1719/UBND-KSTTHC ngay 6/6/2023 cita UBND Thanh phd).

Yeéu cﬁu, didu kién thuc hién thi tuc:
- Dy 4n d4u tu thude quy dinh tai diém ¢ khoan 1 Didu 32 cta Luat Péu tir.
- Céc didu kién diu tr xdy dung va kinh doanh san gén quy dinh tai Nghj dinh 50

52/2020/ND-CP ngay 27/4/2020 ctia Chinh phii vé& dau tw x4y dung va kinh doanh sin

gon.

%
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Mau A.L1
Vin bin dé nghi thwe hién dy an diu tu
(Diém a khodn | Diéu 33 Lugt Pdu e, Khodn 1 Diéu 36 Nghi dinh sé
31/2021/ND-CP)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap - Tw do - Hanh phuc

VAN BAN PE NGHI THUC HIEN DU ANDPAU TU
Kinh guri: ........... (B6 Ké hoach va Pau tw/Tén co quan ddng ky dau tir)

Nha déu tr ¢é nghi thuc hién du 4n déau tu voi cac noi dung nhu sau;
I. NHA BAU TU

1. Nha diu tw thi nhit:

a) D6i véi nha dau tie la cd nhan:

Hotén: ..................... Gidi tinh:..

Ngay sinh: . .. o QUOC HCR e
(Tai lidu vé tu" cach phap Iy ciia cd nhan') sé...... ; ngay cap ....... : Noi cap:...
Dia chi thuong trll: ..ot
Chd O RICN A1,
M sb thué (tai Viét Nam - néu L0 et
Dién thoai: ................ Fax: ... Email: ..o

b) Déi véi nha diu tw la doanh nghiép/té chire:
Tén doanh nghié¢p/té chirc....

(Tai liéu vé tw cdch phép Iy cia 16 chire®) $6: ... ngay cap: ..... ; Co quan cép:.
DA ChI U SOT Lt
Ma 56 thué (tai Vet Nam = 761 CO): v.ovverveoeeeeoeeeeoe oo
Dién thoai ............... Fax: .................. Email: ......... Website (néu co):

Ty 1& nam gi von diéu 1& ciia nha du tu nudc ngoai trong doanh nghiép/to

chirc (chi dp dung déi voi trieong hop nha dau e la doanh nghiép/té chirc thanh ldp
tai Viét Nam. )

Tén nha dau tw | Qubc tich S6 vén gop Ty 18 (%)
TT nwdc ngoai VND Twong dwong
USD

Ty 1€ thanh vién hop danh la nha dau tu nuéce ngoai trong cong ty hop danh (chr
dp dung déi véi treong hop nha dau tw la cong 1y hop danh thanh lap tai Viét Nam): .

Théng tin vé nguoi dai dién theo phap ludv/dgi dién theo iy quyén ciia doanh
nghiép/té chire ding ky diu tu, gém:

Hotén: ..................... GIOT NN e
Ngay sinh: . . QUBC HCN oo
...... (Tai Zzeu vé tu cach phap Iy cia cd nhdn) so:.......; ngdy cép......; Noi cép: .

' La mot trong cac loai gidy o sau: Dinh danh ¢4 nhan, thé Cin cude cdng dan, Gidy chiing minh nhin dan, Ho
chleu giay to chimg thuc ca nhan hop phap khac.

* La mot trong céc loai gidy to sau: Quyét dinh thanh lap, Gidy chimg nhan ding ky doanh nghiép, tai liéu tuong
duong khac.

* Dinh keém danh sach thanh vién, ¢ dong nuéc ngoai déi véi truong hop 14 Cong ty TNHH, Céng ty cd phan.

%
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Dia chi thUuOME T e

ChO & NIEN TAL vvrveeeeeeeeesos oo et s

bién thoai: ................ Fax: .o Email: oo

2. Nha diu tu tlep theo (néu c¢6): ké khai thong tin twong tur nhu ndi dung déi
vOi nha ddu tu thi nhat,

ILTHONG TIN VE TO CHUC KINH TE DU’ KIEN THANH LAP (d6i véi
nha dau tu nudc ngodi dau tu theo hinh thitc thamh ldp 16 chire kinh té)

1. Tén tb chirc KINB t8: oo

2. Loai hinh t6 chire kinh B et

3. Vén diéu 1é:........ (bang chir) ddng va twong duong ...... (bang chi®) 46 la
MY (ty gid..... ngay..... cua.......).

4. Ty 1€ gop von diéu ¢ ciia tirng nha diu t;

STT Tén nha dau tw S6 von gop Ty 18
VND Twong dwong USD | (%)

I11. THONG TIN VE DU AN PAU TU

1. Tén dy an, dia diém thwe hién dy an:

L1, TEN AU AN oottt

1.2. Dia diém thue hien du @n: o

(Poi v6i dy dn ngoai KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi $6 nha, dwong pho/xém,
phuong/xd, quan/huyén, tinh/thanh phé. Déi véi di én trong KCN, KCX, KCNC, KKT:
ghi 56, duong hodc 16..., tén khu, qudn/huyén, tinh/thanh pho)

2. Muc tiéu dy an:

Muc tiéu hoat dong Ma nganh theo VSIC | Ma ngqnh CPC (%)
TT (Md nganh cap 4) (doi voi nganh nghé c6 ma
CPC, néu co)
Ghi chu:

- Nganh kinh doanh ghi ddu tién la nganh kinh doanh chinh ciia due dn.
- (*) Chi ghi mé nganh CPC doi véi cde muc tiéu hoat déng thudce nganh, nghé
tiép cdn thi truong cé diéu kién doi voi nha daw te mirde ngodi.
3. Quy mo dy an:
Miéu ta quy md bang cac tiéu chi (neu co):
- Dién tich: 1iét ké cu thé dién tich dat, mat nudc, mat bang du kién sir dung (m’
hodc ha),
- Dién tich dit phu hop quy hoach: m* (trir dién tich dat thudc 16 gidi hodc dién
tich dat khong phu hop quy hoach);
- Cong suat thiét ké;
- San pham, dich vu cung cap;
- Quy mo kién tric xdy dung du | (ién (dién tich xdy dung, dién tich san, $6 tang,
chiéu cao céng trinh, mt d xdy ding, hé s6 sit dung dat...);
Truong hop dw dn cé nhiéu giai doan, tirng giai dogn dugc miéu ta nhu trén.
Trong truong hop c6 muc tieu dau tw xay dung nha & (dé ban, cho thué, cho
thué mua), khu d6 thi dé nghi ghi ro:
- Dién tich dét xay dung:.... m’;
- Dién tich san xdy dung nha o:.... m’;
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- Loai nha ¢ (nha 1ién k&, can ho chung cu, biét thy ... theo quy dinh cua Luat
Nha &),

-SH lwong nha & .oooeee cén,

-Quy mo dan sé: ...... ngudi;

- Vi tri du an thude khu vyuc d6 thi:.....(cd/khong);

- Dy an thude pham vi bao v¢ cda di tich duge cédp ¢o tham quyen cong nhan la
di tich québc gia, di tich quoc gia dic biét:.....(co/khong).

- Du 4n thude khu vuc han ché phat trién hogc ndi dd lich st (duge xéc dinh
trong dd 4n quy hoach do thi) cua d6 thi loai déc b1et ...[cO/khong);

4. Von diu tw va phwong an huy dong von:

4.1. Tong von dau tu: .......(hdng chik) dong va tuong duong ...... (bing chit)
do la My (1y gid..... ngay..... czZa ....... J, trong do: ‘

- Vén gop clia nha dAu tu:...(bdng chi¥) dong va tuong duong ... (bang chit) do

la My.
- Vén huy dong: ....... (béng chit) dong va twong duong ... (bing chit) do la
My, trong do:
+ Vén vay tir cac td ChUe tin dUNg T s
+ Vén huy dong tir ¢o dong, thanh vién, tr cac chi thé KAC & wvveeeeceeeene,
+Voén huy dong tir nguon khac (ghird nguon) ...................................................
- Lot nhuan de lai cua nha dau tu dé tal dAu T (61U CO): v
4.2. Nguon vbn dau tu:
a) Vén gop dé thuc hlen du an (ghi chi tiét theo timg nha ddau twe):
Tén nha dau | S6 vén gép Ty 1€ (%) | Phwong Tién d§ gép
TT | tw VND Twong thire gop | vén
duong von (¥)
USD
Ghi chu:

(*) Phuong thirc gop vén.: ghi gid tri bing tién mat, may méc thiét bi, gid
quyén sir dung dat, bi quyét cong FGRE, oottt

b) Vén huy dong: ghi 16 s0 vbn, phuong an huy dong (vay tir 16 chirc tin
dung/cong ty me,...) va tién do du kién.

¢) Loi nhuén dé lai ciia nha dau tu dé tal dAu L (HEU CO)t v

5. Thoi han hoat dong cia dw An: ...

6. Tién d9 thwe hién dw an: (ghi theo moéc thoi diém thang (hodc quy)/ndm. Vi
dy: thang 01 (hodc quy 1)/2021).

a) Tién dd gbép von va huy dong céac ngudn von;

b) Tién 06 thuc hién cic muc tiéu hoat dong chu yéu cta du an dau tu;

¢) Tién d6 xay dung co ban va dua cong trinh vao hoat dong hodc khai thac van
hanh (néu cé);

d) So b phuong an phan ky dau tu hodc phan chia dy 4n thanh phan (néu co);

(Truong hop dw dn ddu tw chia thanh nhiéu giai doan thi phdi ghi ro tién do
thyre hign ting giai doan).

1V. NHA PAU TU/TO CHUC KINH TE CAM KET

1. Chiu trach nhiém trudc phap lut vé tinh hop phap, chinh xdc, trung thyc cia
hé so va cac vin ban gl co quan nha nude ¢o tham quyeén.
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2. Tuan thu quy dinh cia phap luat Viét Nam va Quyét dinh chap thuan chu
truong dau tu/ Glay chung nhéan dang ky dau tu,

3. Cam két chiu moi chi phi, rii ro néu du én khong duge chap thudn.

4. Pbi voi nha dau tur la cong dan Viét Nam ddng thoi ¢6 quoc tich nude ngoai:
Truong hop lya chon ap dung diéu kién tiép cdn th truong va thu tuc dau tu nhu quy
dinh déi v6i nha dau tu trong nudec, thi tir bo tat ca cac quyén va loi ich cua nha dau tu
nu¢ce ngoai theo phap ludt trong nudce hoiic theo bat ky diéu udc qudc té nao co thé ap
dung dbi véi nha dau tr do.

V. HO SO KEM THEO

1. Cac vén ban quy dinh tai khoan 1 Didu 33 Luat Du tu.

2. Céc van ban quy dinh tai cic khoan 2 Piéu 31 Nghi dinh sb 31/2021/ND-CP
dbi v6i du an thude dién chap thuan cht truong dau tu (néu cé).

3. Céac van ban theo phap ludt vé x4y dung, nha o, kinh doanh bat dong san doi
vai cac du an déu tr xay dung nha ¢, khu do thi, kinh doanh bét dong san.

4. Cac hd so lién quan khac (néu co).

....... , Ngay . thang .nam......
Nha dau ttr
Ting nha dau tu ky. ghi rd ho tén.
chire danh va déng déu (néu c)







~
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Miu A.1.2
Pé xuit dw an diu tu

(Di én thude dién chip thudn chil truong dau tir do co quan c6 tham quyén ldp)
(Piém b khoan 2 Diéu 33 Ludt Pau tw)

TEN CO QUAN DE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
XUAT DU AN Poc lip - Tu do - Hanh phiic
SO

PE XUAT DU ANPAU TU'

(Ngay .... thang ... ndm....)
1. TN AU AN (HEU COJ et

2. Muc tiéu hoat dong ciia duwr An: ..o

3. Dia AiEm thure B8 dir A0 .o

(P6i véi dw an ngoai KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi $6 nha, dwong pho/xom,
phuong/xd, quan/huyén, tinh/thanh phé. Poivei die dn trong KCN, KCX, KCNC, KKT.
ghi 50, dirong hodc 16..., tén khu, qudn/huyén, tinh/thanh pho).

4. Quy mo dw an:

Miéu ta quy md bing cac tiéu chi (néu co):

- Dién tich dat, mat nude, mit bang du kién sir dung (m hodc ha);

- Dién tich dat phu hgp quy hoach sir dung dét: ....m? (trir dién tich dét thudc 19
gio1 hodc dién tich dat khdng phu hop quy hoach);

- Cong suét thiét ké;

- San pham dich vu cung cap,

- Quy md kién tric x4y dung du kién (dign tich xdy ding, dién tich san, 56 tang,

chiéu cao céng trinh, mat do xdy a’tmg, hé s6 sir dung dat...);

Trudng hop du 4n ¢6 nhiéu giai doan, timg giai doan duge miéu ta nhu trén.

Trong truong hop c6 muc tiéu dau t xdy dung nha & (dé bdn, cho thué, cho
thué mua), khu dé thi @é nghi ghi ré:

- Dién tich dét xy dung:.... m’;

- Dién tich san xdy dung nha o:.... m’;

- Loai nha & (nha lién k&, can ho chung cu, biét thu ... theo quy dinh cua Luat
Nha &),

-Sé lwgng nha &: ............ cén,

- Quy md dan sé: ... nguoi;

- Vi tri du an thudc khu vuc do thi:. (co/khong)

- Dy an thudc pham vi bao vé cua dl tich dugce cap co thim quyén cong nhén la
di tich qudc gia, di tich qudc gia dac biét:..... (cé/khong),

- Dy 4n thude khu vuc han ché phat trién hodc ndi do lich st (dwgc xac dinh
trong do 4n ‘quy hoach d6 thi) cua dd thi loai dac bigt:. ...(cO/khong),

5. Tong vn diu tw duw klen' (tong vén bang I/ND) ............................................

(Trong truong hop dé xuat lwa chon nha dau tir theo quy dinh ciia phdp ludt vé
dau thau, dé nghi bé sung so bé tong chi phi thire hién du an dugce xdc dinh trén co so
16ng mire dau e ctia di dn theo quy dinh phdp ludt vé xdy dwng, khéng bao gom chi
phi boi thuong, hé tro, tai dinh cie).

Truong hop phap ludt vé xay dung quy dinh 13p bao cdo nghién ciru tien kha thi thi co quan nha nude ¢é tham
quyén dugce sir dung bao cao nghién cau tién kha thi thay cho dé xudt du an ddu tu nay.

7z
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Mﬁu AL3
Pé xuit duy an dau tw
(Dy an thuéc dién chdp thudn chu truong dau tw do nha dau e dé xudt)
(Piém d khoan 1 Piéu 33 Ludt Pau tw)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lip — Tw do — Hanb phic

PE XUAT DU AN PAU TU
(Kem theo Vin ban deé nghi thuc hién dir dn dau tw
Ngay ... thang ... ndm....)

I. NHA DAU TU /HINH THUC LUA CHON NHA PAU TU

1. Nha dau tu (Ghi tén timg nha dau tu theo van ban dé nghi thye hién du an
déu tw)

2. Hinh thire lya chon nha dau tu (néu ¢é): (Pau gia quyén sir dung dat theo quy
dinh ctia phap luat v& dét dai/ PAu thdu lva chon nha dau tu theo quy dinh cua phép
lugt vé& déu thau/ Chap thudn chu truong dau tu dong thoi chap thuan nha dau tu khong
thong qua dau gia quyén sir dung dt, dau thiu lua chon nha dau tu)

pé nghi thye hién du an déu tu véi cac ndi dung nhur sau:

IL. PE XUAT THUC HIEN DU AN PAU TU

1. Cac ngi dung vé ten du an, dia dlem thye hién du 4n, muc tiéu, quy mo,
von, phrong an huy dong vbn, thoi han, tién dd thwe hién dw an: ghi chi tiét nhu
ngi dung tai van ban dé nghi thiee hién di an dau e

2. Dé xuét nhu cau sir dung dat (dp dung déi véi duw an dé nghi Nhé nuéce giao
dat, cho thué ddt, cho phép chuyen muc dich s dung dat).

2.1. Dia diém khu dit: giéi thidu tong thé vé khu dat (dia chi, dién tich, ranh
giol, vitridia ly):

2.2. Hi¢n trang su dung dit tai dia diém thyc hién du an theo quy dinh cta phap
luat vé dat dai (/dp bang co cdu hién trang sie dung dat, ban dé hién trang sir dung dat
kem theo)

2.3. Du kién nhu cau st dung dat (néu ré dién tich dét va co cdu sir dung dat,
thoi han, ty 1é su dung dat cria tirng hang muc cong trinh)

2.4. Giai trinh viéc dap (mg cac didu kién giao dat, cho thué dat chuyen muc
dich str dung dat dé thuc hién dy an dau tu theo quy dinh ctia phap luat vé dit dai.

2.5. Du kién ké hoach, tién do giao dat cho thué dét, chuyén d6i muc dich su
dung dét phi hop voi quy dinh cua phap ludt vé dat dai.

2.6. Du kién so bo phwong an boi thuong, hd tro, tai dinh cu dbi voi truong hop
chuyén muc dich st dung dat tong lua, dat rimg phong hd, dat rung dac dung vao cac
muc dich khac d6i voi truong hop cac du an thude thdm quyén chap thudn chu truong
dau tu cua Quoc hoi, Thu tudng Chinh phu (neu co)

3. Co'so phap ly xdc dinh quyén s dung khu dat (néu co).

4. Nhu cau vé lao dong (néu cu thé $6 lwong lao déng trong nuoc, 56 hrong lao
dong la nguoi niede ngodi can cho dy dn theo ting giai doan cu thé)

5. Panh gia tac djng, hiéu qua kinh té - xa hoi cua du an: Nhitng tac dong
quan trong nhit do dy an mang lai cho phat trién kinh té - xa hoi cua dia phuong,
nganh (tao viéc lam, ndp ngén sach, xuét khau, chuyén giao cong nghé...)







6. Gii trinh vé sy phu hgp cia dy an voi quy hoach ¢4 lién quan

7. Panh gia so by tac dong moi truwong (néu c6) theo quy dinh phap luat vé
bao vé moi trudng

8. Giai trinh viée dap ng didu kién tiép cin thi treong dbi voi nha diu tu
nwée ngodi (néu cd)

9. P6i véi du an dau tw xay dung

a) Déi v6i du an dau tu xdy dung nha ¢, khu do thi: b6 sung thuyét minh viéc
dap tmg muc tiéu, dinh hudng phat trién d6 thi, chuong trinh, ké hoach phat trién nha
&; du kién phan chia du an thanh phan (néu ¢6); s0 bd phuong an phén ky dau tu bao
dam yéu ciu déng bd; so bd co cdu san phdm nha & va viéc danh quy dat phat trién
nha ¢ x& hoi; so bd phuong an dau tu xdy dung, quan ly ha tAng do thi trong va ngoai
pham vi du an, trong do6 de xudt so bd phan ha tdng do thi ma nha dau tu gii lai dé dau
tu kinh doanh, phan ha tang d6 thi ma nha dau tu co trach nhiém ban giao hoic dé xudt
ban giao cho dia phuong;

b) Pbi vai cac du an dau tr xdy dung khéng thude treong hop quy dinh tai
diém a khoan nay: b sung du klen phan chia du an thanh phan (néu c).

10. N§i dung giai trinh vé cong ngh¢ sir dung trong dy an diu tw (doi voi di
dn thuge dién tham dinh, ldy y kién vé cong nghé theo quy dinh ctia phdp ludt vé
chuyen giao cong nghé, du dn ddu tie vao khu cong nghé cao theo quy dinh ciia phdp
ludt vé cong nghé cao, neu o).

11. Giai trinh vé vige dap ing diéu Kién vé suiit dau tw va lao dong sir dung
ddi voi dw an thude dién cap Gmy chirng nhén ding ky dau tw (néu c6)

1. PE XUAT UU DAL HO TRQ PAU TU (ghi rd co s6 phdp Iy clia dé xudt
wu dai, ho tro dau te)

1. Uu dii vé thué thu nhip doanh nghiép (néu cé)

Co so phap ly cua wu dai (ghi r0 1én van ban phap ludt, diéu khodn dp dung)

2. Un dai vé thué nhip khau (néu cd)

Co s¢ phap ly cua uu dai (8hi rd tén van ban phap ludt, diéu khoan dp dung)

3. Uu dai vé mién, giam tién thué dat, tién st dung dat, thué sir dung dit
(néu co)

Co s& phap 1y cta uu dai (ghi #d tén van ban phap ludt, diéu khodn dp dung)

4. Uu dai khiu hao nhanh, ting mirc chi phi dwge khiu trir khi tinh thu
nhap chiu thué (neu cd)

5. U'u dii dau tw dic biét (néu co)
6. Pé xudt hd tro diu tw (Wéu cé)
.......... ,ngay .....thang .....ndm......
Nha dau tw
Tirng nha dau tu ky, ghi rd ho tén.chirc danh
va déng déu (néu cd)
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2. Quy trinh lién thong “Pjéu chinh dv an diu tlr thugc thim quyen

chap thuén chi truong diu tw cia Uy ban nhan dan cap tinh trong pham vi
cac khu cong nghlep thuoc thim quyén giai quyét ciia Ban Quan Iy cac khu
cong nghiép va ché xuit Ha No6i” (QTLT-02.2023)

Muc dich: . .
Quy dinh trinh tir va cach thirc thyc hién tha tuc diéu chinh du an dau tu thudc
thim quyé€n chap thuén chu trrong du tu cia Uy ban nhén dén cép tinh.

Pham vi:

Ap dung db6i voi cac td chirc, ca nhéan thuc hién thii tuc didu chinh du 4n diu tu
thude thdm quyén chdp thun chu trrong ddu tr cia Uy ban nhan dan cép tinh.
Can bd, cong chirc thuéc Ban Quan 1y ciac Khu cong nghiép va ché xuit Ha Nai.

N¢i dung quy trinh:

3.1

Co cé phap ly

- Luat Pau o s6 61/2020/QH14 ngay 17/6/2020;

- Nghi dinh s6 31/2021/ND- CP ngay 26/03/2021 ctia Chinh phu quy dinh chi tiét
va huéng dan thi hanh mot s6 diéu cia Luat Déu tu;

- Nghi dinh s6 23/2015/ND-CP ngdy 16/02/2015 ctia Chinh phu vé cp ban sao
tir sO goc ching thuc ban sao tir ban chinh, ching thuc chir ky va chimg thuc
hop dong giao dich;

- Nghi dinh s6 111/2011/ND-CP ngay 05/12/2011 caa Chinh pht vé chimg nhén
lanh su, hgp phap héa lanh sy;

- Thong tu s6 03/2021/TT-BKHDT ngay 09/04/2021 ciia Bd Ké hoach va Pau
tu quy dinh mau vin ban, bdo cdo lién quan dén hoat dong dau tur tai Viét Nam,
dau tu tir Viét Nam ra nudce ngoai va xic tién diu tu;

- Quyét dinh sé 701/QD-BKHDT ngay 02/6/2021 ciia Bd K& hoach va Diu tr
cong b thi tuc hanh chinh méi, bai bo trong linh vue dau tu tai Viét Nam thudc
pham vi chirc ndng quén ly cia Bo Ké hoach va Dau tu;

- Quyet dinh s6 3100/QD-UBND ngay 14/7/2020 cia Chit tich UBND thanh
pho Ha Noi vé viéc thong qua phuong dn don gian héa thi tuc hanh chinh thudc
thdm quyén giai quyét ciia Ban Quan ly cac khu cong nghiép va ché xudt Ha
Noi.

- Quyét dinh s 01/2023/QD- UBND ngay 06/01/2023; Quyét dinh sb 1707/QB-
UBND ngay 22/3/2023; Quyét dinh 2400/QD-UBND ngay 24/4/2023 va Quyét
dinh sb 2444/Qb- UBND ngdy 25/4/2023 cia UBND thanh phb Ha Noi

3.2

Thanh phén hd s Ban chinh | Bén sao

1. Vin ban d& nghij didu chinh dy én déu tu; X

2. Béo c4o tinh hinh trién khai du 4n diu tu dén thoi
"2 : X
diém diéu chinh;

3. Quyet dinh cia nha dau tur vé viéc diéu chinh dy 4n

dau tr dbi v6i nha dau tur la td chirc; X

4. Giai trinh hoac cung cép tai liu lién quan dén viée
diéu chinh nhimg noi dung quy dinh tai cac diém b, ¢, d, X X
d, e, g va h khoan 1 Diéu 33 cua Luit Diu tu (néu co).

»
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33 S6 lirgng hd so:
04 (bdn) bd: 01 bd gbc va 03 bd photo.
34 Thoi gian xir ly:
27 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan du ho so hop 8.
- Thoi glan Ban Quan ly céc khu cong nghiép va ché xuit Ha Néi tiép nhan, 14y
y kién, td chirc thim dinh: 05 ngay lam viéc.
- Thoi gian cac S, nganh cho y kién: 15 ngay.
- Thoi glan UBND Thanh phd xem xét, quyét dinh: 07 ngay lam vi¢c
35 Noi tiép nhin va tra két qua:
T4 chirc, c4 nhan ndp hod S0
- True tiép tai bo phén Tiép nhan hd so va tra két qua Ban Quan Iy céc khu cOng
nghiép va ché xudt Ha Nbi.
- Dich vu buu chinh.
- Dich vu cong truc tuyén (trién khai theo 1§ trinh).
3.6 |Légphi
Khong
3.7 | Quy trinh xit ly cong viée:
TT Trinh tw Tréch nhiém gg‘: Biéu mAu/Két qui
- Gidy tiép nhan ho so
va hen tra két qua (Mdu
s6 01 T héng tw sé
01/2018/TT-VPCP)
Tiép nhan hd so: - Phiéu kiém soat qua
- Trudng hop hd so dit trinh gidi quyét hé so
diéu kién: Thuc hién tiép (Méu sé6 05 Thong tr
nhdn HS va thyc hién 56 01/2018/TT-VPCP)
chuyén cho  Phong|Céng  chuc - Phiéu kiém soat thoi
B1 chuyén moén. Chuyén hé | tiép nhan hd 02 0idy gian xtr Iy hé so thi tuc
so dén Phong chuyén | so tai by phan g hanh chinh thudc thim
mdn (chuyén sang B2). | Mot cira quyén giai quyét cua
- Trudng hop hd so UBND Thanh phb,
khong di diéu kién: Giri Chii tich UBND Thanh
TB huéng din dén Nha phd.
dau tu. (quy dinh tai vin bdn
s6 1719/UBND-
KSTTHC ngay
6/6/2023)
-Hb so
Lanh dao Phong Quén ly | Chuyén vién | 01 ngay | -Vin ban gii lay ¥ kién
dAu tr chuyén hd so cho Phong Quan cac S&, Nganh.
B2 Chuyén vién. Iy déu tu -Théng béo tra hd so.
Chuyén vién Phong Quén - Phiéu kiém soat qué
Iy dau tr kidm tra tinh trinh giai quyét hd so

L

U
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ddy da, tinh hop ly va
hop phép cuia hd so:

+ Néu hd so hop 1€ soan
thao Van ban trinh Lanh
dao Phong xem xét trinh
Lanh dao Ban ky dé
chuyén cho cac 8o,
nganh chuyén moén (S¢
Ké hoach va Déu tu; S&
Quy hoach-Kién tric; S&
Tai Chinh; S& Tai
nguyén va Moi trudng;
S¢ Xay dung; S& Cong
Thuong; S& Giao thong
Vién tai; S& Nong nghiép
va Phat trién nong thén;
UBND céac quén, huyén
6 lién quan)

+ Néu hd so khéng dam
bao yéu ciu, chuyén hd
so BO phén Mot cira (co
thong béo 1y do bing vin
ban do Lanh dao Ban ky);
B6 phan Mot cira lién hé
tra hd so cho t& chuc,
cong dan.

(Mdu s6 05 Thong tu
01/2018/TT-VPCP)

- Phiéu kiém soét thoi
gian x1r ly hd so thu tuc
hanh chinh thude thim
quyen gidi quyet cla
UBND Thanh phb,
Cha tich UBND Thanh
phé.

(quy dinh tai vin ban
56 1719/UBND-
KSTTHC ngay
6/6/2023)

B3

Cac S6&, nganh chuyén
mon (S& Ké hoach va
Péu tu; S& Quy hoach-
Kién trac; S& Tai Chinh;
S¢ Tai nguyén va Mbi
truedong; S& Xay dung; So
Coéng Thuong; S¢ Giao
thong Van tai; S& Nong
nghiép va Phat trién nong
thon; Cuc thué Ha Noi;
UBND céac quéan, huyén
¢6 lién quan)

tiép nhan hé so ban photo
do Ban Quan ly céac khu
cong nghiép va che xuat
Ha Noi chuyen dén gom
1. Vin ban dé& nghi didu
chinh du an dau tu;

2. Bédo cado tinh hinh
trién khai dy an diu tu
dén thoi diém diéu chinh;
3. Quyét dinh ca nha

- Chuyén vién,
Lanh dao
Phong QLDT
- Cac So,
Nganh

15 ngay

-Van ban tra 1oi cla
cac S&, Nganh.

- Phiéu kiém sodt qua
trinh giai quyét hd so
(Méu sé 05 Théng tu
01/2018/TT-VPCP)

- Phiéu kiém soat thoi
gian xir Iy hd so thu tuc
hanh chinh thudc thdm
quyén giai quyét coa
UBND Thanh phd,
Chu tich UBND Thanh
phd (quy dinh tai vin
bin s6 1719/UBND-
KSTTHC ngay
6/6/2023)

R
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dau tu vé viéc diéu chinh
du an ddu tu d6i v6i nha
dau tr 12 td churec;

4. Giai trinh hodc cung
cp tai liéu lién quan dén
viéc diéu chinh nhimg
ndi dung quy dinh tai
cicdiém b, ¢, d, d, ¢, g
va h khoan 1 Bidu 33 cta
Luit Pau tr (néu ¢o))

va cho y kién bang Vian
ban theo thim quyén gii
vé Ban Quén ly, chuyén
Phong Quan ly dau tu.

B4

Chuyén vién Phong Quan
ly dau tir 1ap bao cio tbng
hop céc y kién thim dinh;
soan thao Van ban trinh
Léanh dao Phong

Chuyén vién,
Lanh dao
Phong QLDT

02 ngay

-Béo cho tong hop y
kién,

-Vin ban y kién gui
UBND Thanh phé.

- Du thao Quyét dinh
chip thuin diéu chinh
chi truong diu tu.

- Phiéu kiém soat qua
trinh giai quyét hd so
(Mdu s6 05 Théng tu
01/2018/TT-VPCP)

- Phiéu kiém soat thoi
gian xir ly hd so thi tuc
hanh chinh thudc thim
quyén giai quyét cna
UBND Thanh phd,
Chti tich UBND Thanh
phb(guy dinh tai van
ban s6 1719/UBND-
KSTTHC ngay
6/6/2023)

BS

Lanh dao Phong Quan ly
Pau tu trinh ho so dé
Lanh dao Ban xem xét.

Lanh dao
Phong  Quan
ly Pau tu

0,5 ngay

- B4o cao tong hop v
kién.

-Vin ban y kién giri
UBND Thanh phé.

- Dy thao Quyét dinh
chdp thuan diéu chinh
chi truong diu tu.

- Phiéu kiém soat qua
trinh gidi quyét hd so
(Mdu s6 05 Théng tur
01/2018/TT-VPCP)

- Phiéu kiém soét thoi
gian xir ly hd so thu tuc

7

"
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hanh chinh thudc tham
quyén gidi quyét cta
UBND Thanh phd,
Chu tich UBND Thanh
phé (quy dinh tai vin
ban s6 1719/UBND-

KSTTHC ngay
6/6/2023)

Lanh dao Ban xem xét | Lanh dao Ban | 0,5ngdy |-Van ban y kién gui

hd so ky Vin ban bdo UBND Thanh phd.

cao UBND Thanh phé - Du thao Quyét dinh

(kém theo hd so), gbm: chip thuin didu chinh

1. Vian ban dé nghi didu chi truong dau tu.

chinh du 4n dau tu; - Phiéu kiém sodt qua

2. Bo céo tinh hinh trién trinh gidi quyét hd so

khai dr an diu tu dén (Mdu 56 05 Thong tu

thoi diém diéu chinh; - 01/2018/TT-VPCP)

Quyét dinh cta nha diu - Phiéu kiém soat thoi

tu vé viée diéu chinh du gian xtr 1y hd so tha tuc
B6 an dau tu d6i v6i nha dau hanh chinh thudc tham

tu 1a to chirc; quyén giai quyéet cua

3. Giai trinh hodc cung UBND Thanh phé,

cép tai lidu lién quan dén Cht tich UBND Thanh

viéc diéu chinh nhitng néi phd.

dung quy dinh tai (quy dinh tai vin bdn

cac diém b, c, d, d, e, g va 56 1719/UBND-

h khoan 1 Piéu 33 cia KSTTHC ngay

Luit Pau tu (néu cb); va 6/6/2023)

du thao Quyét dinh chip

thugn diéu chinh chu

truong dau tu cia UBND

Thanh phd)

UBND Thanh phé xem | UBND Thanh | 07 ngay |- Quyét dinh chép

xét theo thAm quyén giai | phd thuan didu chinh chu

quyét. treong dau tu.

- Néu dbng y: Ky duyét -Van ban y kién chi

Quyét dinh chép thuan dao.

diéu chinh chi truong - Phiéu kiém so4t qua

dau tur va tra két qua cho trinh giai quyét hd so
B7 Lanh dao ban. (Mdu s6 05 Thong tw

- Néu khong déng y:
Phé y kién va chi dao
hudng giai quyét.

01/2018/TT-VPCP)

- Phiéu kiém soét thoi
gian xir Iy hd so thu tuc
hanh chinh thudc thim
quyén giai quyét cua
UBND Thanh phd,
Cht tich UBND Thanh
phd.
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(quy dinh tai vin ban

56 1719/UBND-
KSTTHC ngay
6/6/2023)

Lanh dao Ban chuyén | Lanh dao Ban | 02 gio

B8 két qua hd so lai cho
Phong Quan ly diu tu
- Quyét dinh chap
thuan diéu chinh chu
Phong Quan ly dau tu trrong dau tu. )
tiép nhén két qua vao sb -Van ban y kién chi
theo di, ban giao két qua dao.
cho bd phén Mot cira va | Chuyén vién - Phiéu kiém soat qua
lwu trir hd so Phong  Quan | 0,5 ngay | trinh giai quyét hd so
ly dau tu (Mau s0 05 Thong tuw
s6 01/2018/TT-VPCP)
- Phiéu kiém soét thoi
B9 gian xir Iy hd so th tuc
hanh chinh thudc thim
quyén giai quyét cua
UBND Thanh phd,
Chi tich UBND Thanh
phé (quy dinh tai van
ban s6 1719/UBND-
KSTTHC ngay
6/6/2023)
- Sb theo doi hd so
(Méu s6 06 Théng tu
01/2018/TT-VPCP).
Tiép nhén két qua, vao so o s
theo dt‘)i. | BO phén vin SE;IF ?31;12
Tra két qud giai quyét | thu T 13 2 ar oA -
B10 qua Buu dién hodc truc | B§ phéan ngﬁay lam S? ﬁ,lio; d01’ tip nhdn
tiép TN&TKQ viEC va tra ket qua
- Thu 1¢ phi hodic phi dién frong
© o A, tuan
tir (n€u co).
4 | Biéu miu

1. Biéu méu;
- Vin ban dé nghi diéu chinh dy 4n diu tu (ap dung dbi véi truomg hop diéu
chinh khéac) theo Mau A.L.11.h ban hanh kém theo Théng tu s6 03/2021/TT-
BKHDT.
- Béo c4o tinh hinh trién khai du 4n ddu tu dén thoi diém diéu chinh theo Mau
A.L12 ban hanh kém theo Thong tu s6 03/2021/TT-BKHDT.

- Quyét dinh chép thuén diéu chinh chit truong diu tu theo MAu A.IL2 ban hanh
kém theo Thong tu s& 03/2021/TT-BKHDT.
- Bleu mAu theo ddi, giai quyét thu tuc hanh chinh ban hanh kém theo Thong tur
s6 01 Thong tu 01/2018/TT-VPCP ngay 21/11/2018 cta Bo trwdng, Chi nhiém
Vin phong Chinh phii (Miu 01-06):
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+ Glay tiép nhan ho so va hen tra két qué (Mau $6 01);

+ Phleu yéu cu bo sung, hoan thién hé so (Mau 50 02);
+ Phleu tir chéi tiép nhan giai quyét hd so (Mau so 03);

+ Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra ket qua (Mau sd 04);

+ Phiéu kiém soat qué trinh gidi quyét hd so (Mau s6 05);
+ 84 theo dai hd so (Mau s 06).

- Phiéu kidm so4t thoi gian xir 1y hé so thi tuc hanh chinh thudc thAm quyén giai
quyét cia UBND Thanh phd, Chu tich UBND Thanh phé. (quy dinh tai vin ban
56 1719/UBND-KSTTHC ngay 6/6/2023 cia UBND Thanh phd)

Yéu ciu, diéu kién thyc hién thi tuc:

Du 4an dau tu thude thim quyén chép thudn chu trwong dau tu cta Uy ban nhan
dan tinh va dugce nha déu tir thuc hién diéu chinh thuge mot  trong c4c trudng hop:

- Thay déi muc tiéu da dugc quy dinh tai van ban chdp thuén chu truong dau tu;
bd sung muc tiéu thudc dién chap thuan chu truong déu tu;

- Thay dbi quy mo dién tich dit st dung trén 10% hodic trén 30 ha, thay dbi dia
diém dau tu;

- Thay di tbng vén dau tr tir 20% tr& 1én 1am thay déi quy mé du 4n diu tu;

- Kéo dai tién do thyc hién dy 4n diu tu ma tong thoi gian déu tr du 4n vurot qua
12 thang so véi tién dd thuc hién du an déu tu quy dinh tai van ban chép thun cha
treong dau tu 1an dau;

- Biéu chinh thdi han hoat dong ciia d 4n ddu tu;

- Thay ddi cong nghé da dwoc thAm dinh, 14y ¥ kién trong qua trinh chép thuan
chii trrong déu tu;

- Thay ddi nha dau tu cda du 4n ddu tw duge chap thuan chu trrong dau tu dong

thoi v6i chdp thuan nha diu tu trude khi du 4n khai théc, van hanh hodc thay déi diéu
kién d6i v6i nha diu tu (néu co).
Tha tuc ndy ciing 4p dung dbi véi dy an ddu tu thude dién quyét dinh chu truong dau
tu, chip thudn chii truong dau tw hodc chip thuan ddu tu theo quy dinh phap ludt v&
dau tu, nha &, d6 thi va xiy dung trude thoi diém Lut Pau tr ¢6 higu lyc thi hanh
(trwde 01/01/2021) va da duge co quan nha nude co thdm quyén chép thuin hoic
quyét dinh chi truong du tu trude thoi diém Ludt ddu tu ¢ hiéu Iyc thi hanh. Nay,
nha dau tu diéu chinh dy 4n dau tu thuc trudng hop quy dinh tai khoan 3 Didu 41
Luét Dau tu.
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Miu A.L11h
Viin ban dé nghi diéu chinh dv an dau tw
(Truong hop diéu chinh khdc)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phuc

VAN BAN DPE NGHI BIEU CHINH DU AN PAU TU?
Kinh gri: B6 Ké hoach va Péu tu/Co quan ding ky dau tu

Nha dau tu d& nghi diéu chinh dy an diu tu dugc quy dinh tai Quyet dinh chép
thuén (dleu chinh) chu truong dau tu (néu o), Quyét dinh chép thuan (dleu chinh) nha
diu tu (néu co), Quyet dinh chép thuan (diéu chinh) chd truong dau tu dong thoi voi
chép thuan nha dau tu (neu ¢6), Gidy chimg nhan dang ky dau tw/Gidy chimg nhan dau
tu/Glay phép dau tw/Gidy phép kinh doanh ......... (s, ngay cdp, co quan cap) (néu co),
nay d& nghi diéu chinh voi cac ndi dung nhu sau:

I. NHA PAU TU

1. Pbi v6i nha diu tw 1a c4 nhan:

Hotén: ............ooiiis GIGT NN e
Ngay sinh: ... o Quéc ‘uch ...........................................................
(Tai lieu vé tir cach phdp Iy cua cd nhdn)’ sb:...... - ngay cép.......; Noi CAp: e
M 58 thué (tai VIt NAM = HEU COY:unrmnrrrereieireirieeieieecsiesiinisn s
Dia chi thudnE trl: ..o
ChO 0 BN EATL wevvevetiee ettt ettt et a e bbb
Diénthoai: ................ Fax: oo Email: oo

2. Déi voi nha diu tw 13 doanh nghi¢p/td chirc:
Tén doanh nghlep/to chuc:

(Tailigu veé tw cach phdp ly cua t6 chire)® s6: ....; ngay cp: ......... . Co quan cip:.
M3 s6 thué (tai Viét Nam - néu co):

DA CHITEU ST oottt
Pién thoai: ............... Fax: ..ooovvevvonennn, Email: ......... Website (néu cd).
Thong tin vé nguwoi dai dién theo phdp ludt ciia doanh ngluep/to chire, gom:
Hotén: .o, GIOT NN
Choc danh: ... Ngay sinh: ......... .. .. Qudc tich: wovviiiies
(Tai ligu vé tw cach phép 1y ciia cd nhan) $Otrs; ngéy cﬁp ....... s Noi ¢ap: coooevvnns
Dia chi thUuONZ T oo e
ChE & RIBIL AL vttt bbbt
Piénthoai: ................ Fax: ..o EMails coooeeeoeeiiieeeeeeeiie e

Nha diu tu tiép theo (néu cd): thong tin ké khai trong ty nhu ndi dung muc 1
va2otrén. ) , ” ) ’
IL. THONG TIN TO CHUC KINH TE THUC HIEN DU AN (néu cd)

*Ap dung cé trong trudng hop diéu chinh dy 4n déu tu lién quan dén viéc thay doi 1én du 4n dau tu, tén nha dau
tu tai Gidy chirng nhan dang ky dau tu (khoan 1 Bidu 47 Nghj dinh sb 31/2021/ND-CP), Khi dé, tiéu dé cua mau
don duge ghi la: Van ban de nghi diéu chinh Gidy ching nhén dang ky dau tu.

’ La mot trong cac loai gidy to sau: Dinh danh ¢4 nhan, thé Can cude cong dan, Gidy ching minh nhin dén. H)
chleu, giay o ching thuc cé nhan hop phap khac.

“ La mot trong céc loai gidy to sau: Quyét dinh thanh Iap, Gidy chimg nhan dang ky doanh nghiép, tai liéu twong
duong khac.
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1. Tén to Chire KINh 16 oo
2. Ma s6 doanh nghlep/so Gidy phép dau tu/ Gidy ching nhén diu tu/sd

quyét dinh thanh 1ap: ......... do ...l (tén co quan cdp) cap lan dau ngay:
............ lan didu chinh gan nhat (161 €6) NEAY «vvevevvrveiiciiee e
3. Ma SO TG, .ottt

111. NOI DUNG DPIEU CHINH

1. No1 dung diéu chinh cac Quyet dinh chap thuin (diéu chinh) chu truong dau tu
(néu c6), Quyet dinh chap thuan (dleu chinh) nha dau tu (néu cd), Quyet dinh chap
thuin (dleu chinh) chu truong dau tu dong thoi voi chip thuin nha dau tu (neu co) (dp
dung doi véi du an dau tw da dwoc chdp thudn chil truong ddu tu, khi chuyén nhuong
dy dn lam thay déi néi dung chap thugn chu truong dau tw - thugc cdc truong hop quy
dinh tai diém a,b,c,d,d,e khodn 3 Diéu 41 Ludt Pau nr).

a, Noi dung diéu chinh 1:

- Noi dung da quy dinh tai céc Quyet dinh chap thuin (diéu chinh) chi truong
dau tu (néu co), Quyet dinh chép thuan (dleu chinh) nha dau tu (néu cd), Quyet dinh
chip thuan (diéu chinh) chi trrong dau tu dong thoi voi chap thuan nha dau tu (néu
c6) (hodc tai cac van ban ¢o gid tri trong duong): ..o

- Nay dé nghi stra thanh: ..o

- Giai trinh 1y do, co sd dé nghi GIEU CHINNE v

b. Noi dung diéu chinh t}ep theo (ghi twong tir nhie ngi dung diéu chinh 1): ...

2. N§i dung diéu chinh Gidy ching nhin ding ky diu tw/Gidy chimg nhin
dau tw/Gidy phép diu tw/Gidy phép kinh doanh:

a. Noi dung diéu chinh 1:

- Noi dung da quy dinh tai Gidy chung nhan ding ky diu tw/Gidy ching nhan
dAu tw/Gidy phép dau tu/ Gidy phép Kinh doanh: ......ccoeeeciiierricinmirnsse

- Nay dang ky stra THANN: e

-Ly do GIEU CHINIL oottt ettt stttk enenenen s

b. N§i dung diéu chinh tlep theo(ghi nrong tir niue noi dung diéu chinh 1)z .......

3. Cac viin ban lién quan dén ndi dung diéu chinh (néu co).

IV. NHA PAU TU CAM KET:

1. Chiu trach nhiém trude phap luat vé tinh hop phap, chinh xac, trung thue cua
hd so va cac van ban giri co quan nha nude ¢ thim quyén.

2. Chap hanh cac quy dinh cta phap luat Viét Nam va cac quy dinh ta1 Quyet
dinh chép thuan cht truong dau tw/Quyét dinh chép thuén nha dau tw/Quyét dinh chap
thuan chi truong dau tu dong thoi voi chip thuin nha dau tw/Gidy ching nhan dang
ky dau tu.

V. HO SO KEM THEO

L. Céc van ban kem theo 2dm:

- B4o c4o tinh hinh trién Khai dur an dau tu dén thoi diém diéu chinh;

- Quyét dinh ctia nha dAu tu vé viéc didu chinh du an dau tu dbi v6i nha dau tu 13
t6 chire hodc vin ban tuong duong d6i voi nha dau tu 13 ca nhan;

- Giai trinh hodic cung cdp tai liéu lién quan dén viéc dleu chinh nhirng ndi dung
quy dinh tai cac diém b, ¢, d, d, e. g, h khoan 1 biéu 33 Luét Pau tu

Trong dé: Quyét dinh ctia nha dau tu vé viée diéu chinh du an diu tu 1a Quyet
dinh va ban sao hgp 1€ bién ban hop cua Hoi dong thanh vién/Dai hoi dong o
dong/thanh vién hop danh/chd s¢ hitu cua Té chire kinh té thuc hién dy an du tu vé
viéc diéu chinh du an dau tu hodc van ban hop phap khac theo quy dinh cua phap luat.

7z
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2. Ban sao Quyét dinh chip thuin (diéu chinh) chu truong dau tu (néu co), Quyét
dinh chép thuan (diéu chinh) nha du tu (néu cd), Quyét dinh chép thuan (diéu chinh)
chu truong dau tu dong thoi voi chép thuan nha dau t (néu c6), Gidy chimg nhén
dang ky ddu w/Gidy ching nhan dau tw/Gidy phép dau w/Gidy phép kinh doanh
(s6, ngdy cdp, co quan cdp) (néu co).

.........

.......... ,ngdy .....thang .....nam ...
Nha dau tw/Té chire kinh té thye hién dy an
Timg nha dau tw/Nguoi dai dién theo phap luat
ctia T6 chure kinh té ky, ghi rd ho tén, chirc danh va
doéng dau (néu co).
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Mau A.L.12
Bao cao tinh hmh trién khai dll’ 4n dau tw dén thon diém diéu chinh
(Khodn 1 Diéu 44, Khodn 2 Diéu 47 Nghi dinh so ; 31/2021/ND-CP)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Ty do - Hanh phac

BAO CAO TiNH HiNH THU'C HIEN DY’ AN PAU TU
(kém theo van ban dé nghi diéu chinh Gidy chitng nhdn dang ky dau tw ngay ...
thang... nam ...)

Kinh gui: ........... (Tén co quan dang ky dau tu)

T chire kinh té thuc hién du an (néu tén cua 16 chirc) bao cao vé tinh hinh hoat
dong cua du an (tén dw dn, md 56 du an, ngay cdp, co quan cdp) dén ngay.... thang....
nam ... voi cac nodi dung cu thé dudi day:

1 Tién d% thye hién dv an: (ghi theo méc thoi diém thang (hodc quy)/nam. Vi
du. thang 01 (hodc quy 1/2021):

a) Tién do gop von va huy dong cac nguon von:

Téng von dau tu da thuc hién (ghi s6 von da thuce hién va 1y ¢ so voi 16ng von
dau tie dang ky): ......... , trong do:

- Vén gop (ghi 18 s6 von gbp da gop cua tieng nha déu tw va thoi diém hoan taf
viéc gop von)

- Vén huy dong (ghi $6 gid tri da huy dong va nguon vén) trong do:

+Vn vay tir cac to chure tin AUNE o

+Vén huy dong tir b dong, thanh vién, tr cc cht thé Khac 1o,

+ Vén huy dong tir ngudn khac (ghi 16 nguon) .......................................................

- Loi nhuén d8 lai cua nha dau tu dé tai dau tw (MU CO) wrvvoreriesvenererneecniniininnnns

b) Tién do thure cac myc tiéu hoat dong chu yéu ctia du 4n dau tu;

¢) Tién d6 xay dung co bén va dua cong trinh vao hoat dong hoac khai thac vén
hanh (néu c6);

d) So by phuong én phan ky dau tu hodic phén chia du 4n thanh phan (neu co);

(Truong hop dy dn ddu tw chia thanh nhiéu giai doan thi phai ghi ré tién do thuc
hién ting giai doan).

2. Tlen do thyc hién cac noi dung khac dugc quy dinh tai G:ay chirng nhan
dang ky déau tu hoic Quyet dinh chap thuan chu treong diu tw (néu cé):

- Vige dang ky tai khoan bdo cdo tinh hinh thuc hién dy an trén trang web cua B
Ké hoach va Dau tu

- Viéc thuc hién cac quy dinh vé cdp Gidy chimg nhan do diéu kién hoat dong...

3. So lwge tinh hinh hoat dgng cia dw an tinh tir thoi diém thue hién bao cao
gin nhét trén trang dién ti WWW. dautunuocngoai.gov.vn hodic gin nhit bao cdo
tai 1an diéu chinh dy 4n dau tw gin nhit:

e DIOANN LU ettt ettt et

- Gia tri xudt, nhap KRAUL oottt

c LT INUANL e

- Ut dal dA0 T dUOC MUGNE: veivieeieeeeieseeien e

7z
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- SH lao dong sur dung: Téng s6 lao dong, nguoi Viét Nam, ngudi nude ngoai
(néu c6); mirc thu nhap binh quén ctia nguoi 120 dONG oo
- Tinh hinh thye hién nghia vu 1A ChINNT e
- Céc khoan thue phi, tién thué GAE QA NOP: vvvreeererereerr e
- Céc khoan thué, phi, tién thué G4t CON N (MU CO): wevvvrereeerrereireeiieierinisisissenes
- Céc nghia vu tai chinh v6i céc bén lién quan khéc (néu c6): luong ddi véi ngudi

lao dong, cac khoan phai tra cho DEN ThUT DA ..ot
- Tinh hinh chip hanh cac quy dinh phap ludt vé moi trudng, xay dung...va cic

quy dinh phap ludt khac

.......... , Ngay . théng . nam......
Nha du tu/T6 chire kmh té thuc hién du an
~ Tungnha dau tu/Nguoi dai dién theo phap luét cua
T chue kinh té ky, ghi rd ho tén, chire danh va dong dau
(néu co).







3. Quy trinh lién théng “Tham dinh Bao cao nghién ctru kha thi diu twr

xay dung/diéu chinh bio cao nghién ctu kha thi ddu tw xiy dung thuge
thaim quyén gidi quyet cia Ban Quan Iy cac khu cong nghiép va ché xuat
Ha N§i” (QTLT-03.2023)

Muc dich: ‘

Quy dinh trinh tr va cach thirc Tham dinh Béo cio nghién ctru kha thi dau tu xay
dung/Diéu chinh Béo cdo nghién ciru kha thi dau tu xdy dyng cong trinh nhom A, B,
C thudc thim quyén thim dinh cua Ban Quan ly cac khu cong nghiép va ché xuat
Ha Ngi.

Pham vi:

- Cac cong trinh thudc déi tuong thim dinh theo quy dinh tai Didu 13 Nghi dinh sé
15/2021/ND-CP ngay 03/3/2021 ciia Chinh pha; Nghi dinh s 35/2023/ND-CP ngay
20/6/2023 ciia Chinh phu sira ddi, bd sung mét sé diéu cia cac Nghi dinh thudc linh
vue quan ly nha nudce cia Bo Xay dung. . )
- Can bg, cong chirc thudc phong Quan ly Quy hoach va xay dung lam dau méi phoi
hop véi Vin phong Ban, cac phong, don vi ¢6 lién quan chiu trach nhiém thuc hién,
kiém soét tuan thii quy trinh nay.

Ngi dung quy trinh:

3.1

Co sé phap ly: .

- Luat Xay dung s6 50/2014/QH13 ngay 18/6/2014; Luat s 62/2020/QH 14 sira dbi.
bo sung mét s6 diéu ctia Ludt Xay dung s 50/2014/QH13:

- Nghi dinh s6 35/2022/ND-CP ngdy 28/5/2022; Nghj dinh s6 10/2021/ND-CP ngay
09/02/2021 cta Chinh phu; Nghi dinh s§ 15/2021/ND-CP ngay 03/3/2021 cia
Chinh phu;

- Nghi dinh s6 35/2023/ND-CP ngay 20/6/2023 cta Chinh ph stra dbi, bd sung mot
50 diéu ciia cac Nghi dinh thuoc linh vue quan ly nha nuée cia B Xay dung;

- Thong tu sb 28/2023/TT-BTC ngady 12/5/2023 cta B Tai chinh Quy dinh mirc
thu, ché do thu, ndp, quan ly va sir dung phi thim dinh du 4n dau tur xdy dung;

- Théng tr 50 06/2021/TT-BXD ngay 30/6/2021 cta Bo Xay dung; Thong tu s
11/2021/TT-BXD ngay 31/8/2021 cta Bo Xay dung;

- Quyét dinh s6 700/QD-BXD ngay 08/6/2021 ciia Bo Xay dung vé viée cong bb thi
tuc hanh chinh ban hanh mi; thi tuc hanh chinh duoc thay thé; thi tuc hanh chinh
bi bdi bo trong linh vuc hoat dong xdy dung thuoc pham vi chirc ndng quan ly nha
nuoc cua Bo Xay dung;

- Quyét dinh s6 15/2022/QD-UBND ngay 30/3/2022; Quyét dinh s 01/2023/QD-
UBND ngay 06/01/2023; Quyét dinh s 864/QD-UBND ngay 10/02/2023: Quyét
dinh sd ]707/QQ-UBND ngay 22/3/2023; Quyét dinh 2400/QD-UBND ngay
24/4/2023 va Quyét dinh s6 2444/QD-UBND ngay 25/4/2023 ciia UBND thanh phé
Ha Noi.

3.2

Thanh phan hd so: Baén

, Ban sao
chinh

- Tor trinh tham dinh theo quy dinh tai Mau s6 01 Phy luc 1| ¢
Nghi dinh s6 15/2021/ND-CP ngay 03/3/2021

3

e
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- Vin ban vé chil truong dau tu xdy dung cong trinh theo
quy dinh phdp luat vé diu tu, déu tu cong, ddu tu theo
phuong thire déi tac cong tu;

- Quyét dinh lya chon phuong dn thiét ké kién trac thong
qua thi tuyén theo quy dinh va phuong an thiét ké duoc Iya
chon kém theo (néu cé yéu ciu);

- Vin ban/quyét dinh phé duyét va ban vé& kem theo (néu co)
cua mot trong cdc loai quy hoach sau day: Quy hoach chi
tiét xay dung dugc cép c6 thim quyén phé duy€t; quy hoach
¢o tinh chat k¥ thuat chuyén nganh khac theo quy dinh cua
phdp luat vé quy hoach; phuong an tuyen vi tri cong trinh
duge co quan nha nudc ¢ thim quyén chap thuén déi véi
cong trinh xdy dung theo tuyén: quy hoach phén khu xay
dung d01 voi trudmg hop khong c¢6 yéu cau lap quy hoach
chi tiét xdy dung;

- Vian ban y kién vé giai phap phong chay, chua chay cua
thiét ké co so; viin ban két qué thure hién tha tuc vé danh gia
tac dong moi truong theo quy dinh cua phap luat vé bao Ve
mai truomg (néu c6 yéu cdu theo quy dinh ctia phap luat vé
phong chdy va chita chay, bao vé moi truong);

Céc thi tuc vé phong chay chira chay va bao v¢ moi truong
dugc thue hign theo nguyén tic dong thoi, khong yéu céu bt
budc xuét trinh céc vin ban nay tai thoi diém trinh hd so tham
dinh, nhung phai c6 két qua g co quan chuyén mon vé xdy
dung trude thoi han théng bio két qua tham dinh 05 ngay lam
viée. Trudng hop chu déu ti c6 yéu cau thuc hién thu tuc lay y
kién vé giai phap phong chdy, chira chay cua thiét ké co so
theo co' ché mot cira lién thong khi thdm dinh Béo cdo nghién
clru kha thi ddu tir xdy dung tai co quan chuyén mon vé xdy
dung thi cha dau tu ndp bd sung 01 bd hd so theo quy dinh
cta phép luat vé phong chay va chira chay;

- Céc van ban théa thudn, xac nhan vé ddu ndi ha ting ky
thuat cta du an; vin ban chap thuan do cao cong trinh theo
quy dinh ctia Chinh phu vé quan 1y do cao chudéng ngai vt
hang khong va cac tran dia quén ly, bao vé ving troi tai Viét
Nam (truong hO‘p dy én khong thuge khu vue hodc dbi
tugng ¢6 yéu cau ly y kién théng nhét vé bé mdt quan ly d6
cao cong trinh tai giai doan phé duyét quy hoach xay dung)
(néu co);

- Céc vin ban phap 1y khac c6 lién quan (néu co);

- H4 so khao sat xdy dung duge phé duyét; thuyét minh Bao

72NN
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cdo nghién ciru kha thi dau tur xdy dung; thiét ké co s& hodc
thiét ké khac theo thong 1€ quoc té phuc vu lap bdo cao
nghién ctru kha thi diu tr xay dung (gém ban vé va thuyét
minh); danh myc tiéu chuén chii yéu ap dung cho du én;

- Danh sach cac nha thau kém theo mi sé chung chi ning
lrc ctia nha thau khao sat, nha thau lap thiét ké co s, nha
thiu thdm tra (néu co); gidy phép hoat dong xdy ctia nha
thau nuée ngoai (néu co); ma sé chimg chi hanh nghé hoat
dong xdy dung cda cdc chirc danh cha nhiém khao sat xay
dung; chi nhiém, cha tri cdc bd mon thiét ké, lap téng muc
déu tu; chi nhiém, cha tri thim tra;

- Péi v6i du an sir dung VOIl dau tu cong, vén nha nuéc
ngoai dau ur cong co yéu cau xem Xét tong mirc dau tu,
ngoai cac ndi dung quy dinh néu trén, hd so trinh thAm dinh X
phai ¢6 cac ndi dung sau: tong mirc ddu tu; cac thong tin, sb
lidu vé gia, dinh muc ¢ lién quan dé xac dinh téng muc dau
t; béo gid, két qua tham dinh gia (néu co).

33

S6 lwrgng ho so

- 01 b6 hd so;

3.4

Thoi gian xir ly:

* Thoi gian thim dinh Béo co nghién ciru kha thi dugc tinh tir ngay nhan day du hd
so hop 1¢ va theo quy dinh tai Khoan 16 Piéu 1 Luat sira ddi, bd sung mét s6 Diéu
ctia Luat Xay dung s 62/2020/QH13 nhu sau:
- Khéng qué 25 ngay dbi véi dir an nhom A;
- Khong qua 20 ngay déi véi dy an nhom B;
- Khong qué 12 ngay dbi voi du an nhom C.
*Truong hop co quan chuyén mon vé xiy dung duge giao thdm dinh/thim dinh diéu
chinh Béo cdo nghién ciru kha thi du 4n thudc trach nhiém ctia Ngudi quyét dinh
dau tu, thoi gian thim dinh ké tir khi nhan ddy da hd so hop 18 nhu sau:
- Khong qua 30 ngay ddi voi du an nhom A
- Khong qua 25 ngay déi voi du an nhom B;
- Khong qué 17 ngay ddi vi du an nhom C.

3.5

Noi tiép nhin:

- B¢ phan tiép nhan va tra két qua TTHC Ban Quén ly cac khu cong nghiép va ché

xuat Ha Noi.
- Chu dau tr ndp truc ti€p hodc qua duong buru dién hodc tryc tuyén.

3.6

Lé phi

Thu theo quy dinh

3.7

Quy trinh xit Iy cong viée:

TT

Trinh tw Trach nhiém | Théi gian | Két qua/San phim

v~

AV e
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Buéce 1 Tlep nhan hd so, lap Phleu Cong  chuc | 0,5 ngay - Giay tiép nhan hd
kiém soat qua trinh giai quyét | tiép nhan hd so va hen tra két
h6 so va chuyén hd so cho | so tai bd phén qua.

Lanh dao phong Quan ly Quy | Mot cira - Phiéu kiém soat

hoach va xdy dung qua trinh giai quyét

: hd so.

- Phiéu kiém soat
thoi gian xir Iy hd
so¢ tha tuc hanh
chinh thugc tham
quyén giai quyét
cua UBND Thanh
phd, Chi tich
UBND Thanh phé.
- H6 so.

Bu6c 2 | Phong Quin 1y Quy hoach | Trudng 0,5 ngay - Phiéu kiém soat
xay dung tlep nhan hé so: phong qua trinh giai quyét
Truong Phong Quan ly Quy ho so
hoach va xay dung tiép nhan - Phiéu kiém soat
hd so tir bd phan mot cia thoi gian xir Iy hd
chuyén dén. Trudng phong so thu tuc hanh
xem Xét va phan cong chuyén chinh thudc tham
vién thu Iy ho so quyén giai quyét

cia UBND Thanh
phé, Chu tich
UBND Thanh phb.

Bude 3 | Thu Iy thim dinh hd so theo
cac quy dinh phap luit:

B3.1 (Trudng hop 1). HO so | Chuyén vién | 2,5 ngay Vin ban tra 16
khong hodc chira di diéu kién

tham dinh theo quy dinh:

- Soan van ban tra hd so hodc

b sung hd so, noi ro Iy do bo

sung hod so hodc tir chdi thidm

dinh.

- Trudng phong duyét du thdo | Trudng 0,5 ngay

va ky nhay. phong

- Lanh dao Ban phu trach duyét | Lanh dao Ban | 0.5 ngay

va ky vén ban tra 1oi.

- Trd ho so va van ban tra 101 | Chuyén vién | 0,5 ngay

dén bod phan Mot cia

B3.2 (Trwing hep 2). Hb so

du diéu kién tham dinh theo

quy dinh:

- Soan thio vin ban giri cla | Chuyén vién | 2.5 ngay Vin ban dé nghi

cdc co quan, t0 chirc co lién

Yo~

<~ vy

'y
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quan (Phong Céanh sat PCCC
va ctu nan, ctru hd - Cong An
thanh phé Ha Noi; S& Tai
nguyén va Moi truong; UBND
cic quin, huyén c¢o lién
quan...)

(dé 14y v kién vé nodi dung lién
quan dén hd so.

- Treong phong duyét dv théo | Trudng 0,5 ngay
va ky nhay. phong

- Lanh dao Ban phu trach duyét | Lanh dao Ban | 0,5 ngay
va ky vin ban lay y kién.

- Guri van ban kém hd so (To Chuyén vién | 0,5 ngay

trinh tham dinh theo quy dinh
lal M?m s6 01 Phu luc 1 Nghi
dinh s 15/2021/ND- CP ngay
03/3/2021; Vin ban vé chu
truong dau tu x4y dung cong
trinh theo quy dinh phap luat
vé dau tu, dau tu cong, dau tu
theo phuong thirc ddi tac cong
tu; Quyét dinh lwa chon
phuong an thiét ké kién trac
thong qua thi tuyén theo quy
dinh va phurong 4an thiét ké
duge lua chon kém theo (néu
cd yéu cau); Vian ban/quyét
dinh phé duyét va ban vé kém
theo (néu c6) ctia mdt trong cac
loai quy hoach sau diy: Quy
hoach chi tiét xay dyng dugc
cap c¢6 tham quyén phé duyét;
quy hoach co tinh chit k§ thuat
chuyén nganh khac theo quy
dinh caa phap luat vé quy
hoach; phuong an tuyén, vi tri
cong trinh duge co quan nha
nuéc c6 thdm quyén chép
thuan déi voi cong trinh xdy
dung theo tuyén: quy hoach
phan khu xiy dung déi véi
truong hop khéng ¢ yéu ciu
l[ap quy hoach chi tiét xay
dung; Van ban y kién vé giai
phiap phong chdy, chira chay
cta thiét ké co sg; vin ban két
qua thuc hién tha tuc vé danh

cho ¥ kién vé hd so
dy 4n g cac co
quan, t0 chuc co
lién quan.








44

gid tdc dong moi truong theo
quy dinh cua phap luat ve bao
vé mdi truomg (néu c6 yéu cau
theo quy dinh cua phap luat vé
phong chdy va chira chay, bao
v€ mot trudong);

Cac thi tyc vé phong chay
chita chdy va bao vé méi
truong dugc thuc hién theo
nguyén tic dong thoi, khong
yéu cau bit budc xudt trinh cac
vén ban nay tai thoi diém trinh
ho so thdm dinh, nhung phai cé
két qua giri co quan chuyén
moén vé xdy dung trudc thoi
han thong bdo két qua thdm
dinh 05 ngay lam viéc. Truong
hop chi dau tu c6 yéu cau thyc
hién thu tuc lay y kién vé gidi
phip phong chdy, chira chay
cta thiét ké co sé theo co ché
mot cira lién théng khi tham
dinh Bao cédo nghién ciru kha
thi du tu xdy dung tai co quan
chuyén mén ve xdy dung thi
chi dau tu ndp bd sung 01 bod
héd so theo quy dinh cua phép
luat vé phong chay va chira
chay; Cac vén ban thoa thuén,
xdc nhan vé dau ndi ha ting ky
thuft ctia du an; vin ban chip
thudn do cao cong trinh theo
quy dinh cia Chinh phu vé
quan ly do cao chudng ngai vat
hang khoéng va cdc tran dia
quan ly, bdao vé vang troi tai
Vi€t Nam (trudng hop du 4n
khong thuge khu vyc hogc déi
tuong ¢ yéu cau liy y kién
théng nhét vé bé mét quan Iy
d® cao cong trinh tai giai doan
phé duyét quy hoach xay dung)
(néu ¢6), Cac van ban phap ly
khac ¢6 1ién quan (néu co); Hd
so khao sat xdy dung duge phé
duyét; thuyét minh Bdo céo
nghién ciru kha thi dau twr xay
dung; thiét ké co sé hoiic thiét
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ké khac theo théng 1& quoc té
phuc vu 1dp bdo cdo nghién
clru kha thi ddu tu xdy dung
(gébm ban vé& va thuyet minh);
danh muc tiéu chuin cha yéu
ap dung cho du an; Danh sach
cdc nha thiu kém theo mi sb
chimg chi néng lyc cia nha
thau khao sat, nha thau lap thiét
ké co s, nha thau thdm tra
(néu co); gidy phép hoat dong
xdy cta nha thau nudce ngoai
(neu ¢6); mi sé ching chi hanh
nghé hoat dong xay dung cua
cac chire danh chi nhiém khao
sat xdy dung; chi nhiém, cht
tri cac b0 mon thiét ké, lap
tong mirc ddu tu; chu nhi¢m,
chu tri tham tra; Déi voi du an
sir dung von dau tu cong, von
nha nudc ngoai dau tur cong ¢o
yéu ciu xem xét tdng mirc diu
tu, ngoai cac ndi dung quy dinh
néu trén, hd so trinh tham dinh
phdi c6 céc ndi dung sau: tong
mure dau tu; cac thong tin, s
licu vé& gia, dinh muc ¢d lién
quan dé xac dinh tong muc diu
tu; bao gia, két qua thdm dinh
gia (néu ¢6)) t&i cac co quan,
td chire ¢6 lién quan

Sau khi c6 vy kién cua cac co
quan, té chuc c6 lién quan, tién
hanh thuc hién: (thoi gian c6
van bhan tra loi cua cdc s6,
nganh, don vi khong qud 7
ngay lam viéc, khong qud 15
ngay lam viéc déi véi cong viéc
phiic tap 6 lién quan):

a: Y kién cia cac co quan, t6
chire dé nghi don vi bd sung,
chinh sta hodc cin lam ro:
Quay lai buée B3.1 (trudng hop
1)

b: Y kién cua cac co quan, t6

chirc théng nhat v6i héd so cia - Khong qua | 2 c4¢ ndi dung cua
dur an: 3 va 8 ngay | p} A
doi vOi

Chuyén vién

- T(‘) trinh bao cdo

Bv_
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Tiép nhan, téng hop y kién cua nhom C (tuy |- Vian ban tham
cac co quan, 1o chirc, soan du ting dbi dinh.
thao T& trinh va két qua giai turong);- - Thong bao ndp 1¢
quyét Khéng qué | phi thim dinh
11 ngay doi
voi nhom B;
- Khong qua
16 ngay dbi
vOi nhém A
Budéc 4 | Truong phong phé duyét, ky | Trudong 0,5 ngay - To trinh bdo cao
tit trinh Lanh dao Ban phong vé cac ndi dung clia
hd so,
- Vian ban thim
dinh.
- Thong bdo ndp 1¢
phi thAm dinh
Budce 5 | Lanh dao Ban tién hanh xem | Lanh dao Ban | 0,5 ngay - To trinh bdo céao
xét, theo thdm quyén giai vé cac ndi dung cia
quyét. hé so,
- Néu ddng y: Ky duyét vin - Vian ban tham
ban va tra két qua cho chuyén dinh.
vién phong Quan ly QHXD - Théng bao nop 1€
- Néu khéng déng y: Phé y phi thdm dinh
kién va dé nghi cic hudng giai
quyét (quay lai budc 3).
Buéc 6 | Ti€p nhan két qua, vao s6 theo | Chuyén vién | 0,5 ngay - Thong bao két

doi, ban giao két qua cho bd
phan Mt ctra va lwu trit ho so

qua thim dinh;

- Ho6 so thiét ké

- Phiéu kiém soat
qué trinh giai quyét
hd so.

- Phiéu kiém soat

thoi gian xir 1y ho
so thu tuc hanh
chinh thudc tham
quyén giai quyét
cua UBND Thanh
phé, Chd tich
UBND Thanh phé.

Bieu mau

- To trinh tham dinh theo quy dinh tai Mau sé6 01 Phu luc I Nghj dinh sé

15/2021/ND-CP ngay 03/3/2021;

- Gidy tiép nhdn hé so va hen tré két qua; Phiéu kiém sodt qud trinh giai quyét ho

s0' quy dinh tai Thong tw s6 01/2018/TT-VPCP ngay 23/11/2018.
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Miu s6 01

TEN TO CHUC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
———— Poc lap - Tw do - Hanh phiic

Sb: oo , hgay ... thang ... nam ...

] TO TRINH \
Tham dinh Bao cao nghién ciru kha thi dau tu xiy dung

Kinh giri: (Co quan chuyén mon vé xay dung).

Cén cir Ludt Xay dung sb 50/2014/QH13 da duoc sira doi, bd sung mét s6 diéu
theo Ludt s6 03/2016/QH14, Luat sé 35/2018/QH14, Ludt s6 40/2019/QH14 va Luat
s0 62/2020/QH14;

Can ctr Nghj dinh s6 /2021/ND-CP ngay thang 03 nam 2021 ciia Chinh pha
quy dinh chi tiét mét s6 ndi dung vé quan ly dur 4n dau tu xay dung;

Céaccancirphap ly khacco liénquan ...

(Tén 16 chirc) trinh (Co quan chuyén mén vé xay dung) thim dinh béo cdo
nghién ciru kha thi ddu tr xay dung (Tén du dn) vdi cac ndi dung chinh sau:

I. THONG TIN CHUNG DU AN

1. Tén du an:

2. Loai, nhém du an:

3. Loai va cip cong trinh chinh; thoi han sir dung ciia cong trinh chinh theo
thiét ké.

4. Ngudi quyét dinh dau tu:

5. Chit dau tw (nu c6) hodc tén dai dién td chirc va cac thong tin dé lién hé (dia
chi, dién thoai,...):

6. Dia diém xay dung:

7. Gié tri tong mirc dau tu:

8. Ngudn vén dau tu: .......... (xdc dinh va ghi ré: von dau tw céng/von nha
mGe ngoai dau tir cong/von khdc/thue hién theo phuong thirc PPP)

9. Thoéi gian thyc hién:

10. Tiéu chuén, quy chuén ap dung:

11. Nha thau lap bao cao nghién ciru kha thi:

12. Nha thau khao sat xay dung:

13. Céc thong tin khac (néu ¢o):

1. DANH MUC HO SO GUI KEM BAO CAO

1. Van ban phép ly: liét ké cdc van ban phdp Iy ¢6 lién quan theo quy dinh tai
khodn 3 Diéu 14 cia Nghi dinh nay.

2. Tai liéu khao sat, thiét ké, téng mirc dau

- H6 so khao sat xay dung phuc vu lap du an;

- Thuyét minh bdo cdo nghién ciru kha thi (bao gbm tong muc dau tu; Danh
muc quy chuén, tiéu chuén k§ thuét chu yéu duoc lwa chon ap dung).

- Thiét ké co s& bao gdbm ban vé va thuyét minh.

3. Ho so nang luc clia cac nha thu:

- M sb ching chi ning lwc ciia nha thau khao sat, nha thdu 1ap thiét ké co so,
nha thau tham tra (néu co);
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- Mi s6 ching chi hanh nghé hoat dong xay dung cda cac chace danh chu nhiém
khao sat xay dung; cht nhiém, chu tri cac bd mén thiét ké; chu nhiém, chu tri tham tra;

- Gidy phép hoat dong xay dyng ctia nha thau nuoc ngoai (néu €0).

(Tén t6 chirc) trinh (Co quan chuyén mon vé xdy dung) thim dinh bao céo
nghién ciru kha thi du tu xdy dung (Tén di dn) véi cac ndi dung néu trén.

Noi nhin: DAIDIEN TO CHUC
- Nhur trén; (Ky, ghi ré ho tén, chirc vu va dong dau)
- Luu:...











